
Ủ Y  B A N  N H Â N  D Â N  T ỈN H  T H A N H  H Ó A  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

PHÂN CÔNG BỘ MÔN QUẢN LÝ HỌC PHẦN 
VÀ PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

Thanh Hóa, năm 2023



U B N D  T ỈN H  T H A N H  H Ó A  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc '

THỂ THAO VA DU LỊCH "
S ố :1 0 3 3 /Q Đ -D V T D T  Thanh Hóa, ngày 18 tháng 7 năm 2023

Q UYẾT ĐỊNH
v ề  việc phân công bộ môn quản lý học phần và phân công giảng viên giảng dạy các 

ngành đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
THANH HÓA

Căn cứ Quyết định 1221/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc 
thành lập trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật số 34/2018/QH14 ngày 
19/11/2018 ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo 
dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành 
chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Quyết định số 1330/QĐ-ĐVTDT ngày 01/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học 
theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: P hân  công bộ  m ôn  quản lý  học phần  v à  phân công giảng  v iên  giảng dạy các 
ngành đào tạo  trình  độ đại học theo  hệ thống  tín  chỉ.

(Danh sách kèm theo)
Điều 2: P h ân  công  này  áp dụng  cho  v iệc triển  khai thự c hiện  các hoạt động đào tạo  từ  

năm  học 2023 - 2024.

Điều 3: C ác đơn vị p h ò n g  Q uản  lý  Đ ào  tạo , p h ò n g  T han h  tra, p h ò n g  K h ảo  th í - Đ ảm  
b ảo  chấ t lư ợ n g  g iáo  dục, các ô n g /b à  T rư ở n g  khoa, T rư ở ng  B ộ  m ôn, g iản g  v iên  liên  quan  ch ịu  
trách  nh iệm  th i hàn h  q u y ế t đ ịnh  này.
Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu: VP, QLĐT



DANH MỤC PHÂN CÔNG BỘ MÔN QUẢN LÝ HỌC PHẦN 
VÀ PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY (HỆ ĐẠI HỌC)
(Kèm theo quyết định số 1033/QĐ-DVTDTngày 18/7/2023 

của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá)

TT Bộ môn quản lý học phần/ 
Phân công giảng viên

Số học phần Số trang

1. L ý  lu ận  ch ính  trị 7

2. G iáo  dục M ầm  non 32

3. S ư  phạm  Â m  nhạc 25

4. S ư  phạm  M ỹ  th u ậ t 29

5. T hanh  nhạc  -  N h ạc  cụ 25

6. T h iế t kế  thờ i tran g 26

7. Đ ồ  họa 31

8. D u  lịch 26

9. Q uản  trị d ịch  v ụ  du lịch  lữ  hành 17

10. Q uản  trị kh ách  sạn 21

11. G iáo  dục th ể  chấ t 45

12. Q uản  lý  T hể dục th ể  th ao 33

13. N g o ạ i ngữ 42

14. L u ật 34

15. Q uản  lý  n h à  n ư ớc 22

16. Q uản  lý  V ăn  hoá 56

17. C ông  tác  x ã  hội 30

18. C ông  n ghệ  tru y ền  th ô n g 52

19. T hông  tin  T hư  v iện 47

20. G iáo  dục T iểu  học 38

21. Sư phạm  T in  học 16



DANH MỤC BẢNG QUẢN LÝ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY/ HỌC PHẦN (HỆ ĐẠI HỌC)
(Kèm theo quyết định số 1033/QĐ-DVTDT ngày 18/7/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá)

1. Bộ môn Lý luận chính trị (Academic division of general education) -  7 học phần

TT Mã học 
phần

Tên môn/học 
phần Dịch Tiếng Anh

Số TC Hình thức 
thi

Phân công giảng viên

LT TH GV 1 GV 2 GV tiếp cận

1. Đ C 001
T riế t học  M ác  - 
L ên in

T he p rin c ip les o f  
M arx ism  -  
L en in ism

3 0
T rắc ngh iệm

TS. N g u y ễn  
Thị T ình

ThS. P h ạm  Thị P h ư ợ n g  
ThS. H o àn g  Thị T hảo  
ThS. L ê  Đ ìn h  H ải

2. Đ C 002
K in h  tế  ch ính  trị 
M ác - L ên in

P olitica l
econom ics o f  
M arx ism  and 
L en insm

2 0

T rắc ngh iệm
ThS. P hạm  
Thị P h ư ợ n g

TS. N g u y ễn  Thị T ình  
ThS. H o àn g  Thị T hảo  
ThS. L ê  Đ ìn h  H ải

3. Đ C 003
C hủ  n g h ĩa  x ã  hội 
k h o a  học

S cien tific
sociaF lism

2 0
T rắc ngh iệm

ThS. H o àn g  
Thị T hảo

TS. N g u y ễn  Thị T ình  
ThS. P h ạm  Thị P h ư ợ n g  
ThS. L ê  Đ ìn h  H ải

4. Đ C 004
T ư tư ở n g  H ồ  
Chí M in h

H o  Chi M in h ’s 
th o u g h t

2 0
T rắc ngh iệm

ThS. V ũ  Thị 
T huỳ

TS. N g u y ễn  Thị T ình  
ThS. V ũ  Thị H o àn g  
O anh

5. Đ C 005
L ịch  sử Đ ản g  
C ộng  sản V iệ t 
N am

H isto ry  o f  
V ietnam
C o m m u n ist party

2 0
T rắc ngh iệm

ThS. V ũ  Thị 
H o àn g  O anh

ThS. V ũ  Thị T huỳ 
ThS. B ùi Thị H ậu  
ThS. T rịnh  Thị H ậu

6. Đ C 013
C hính  trị học  đại 
cương

G eneral P o litic s 3 0

T ự  luận ThS. T rịnh  Thị 
H ậu
ThS. V ũ  Thị 
H o àn g  O anh

7. Đ C 015 L o g ic  học L og ics 2 0
T ự  luận ThS. P hạm  

Thị P h ư ợ n g
ThS. H o àn g  Thị T hảo
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2. Bộ môn Giáo dục mầm non (Academic division of preschool education) -  32 học phần

TT Mã học 
phần Tên môn/học phần Dịch Tiếng Anh

Số TC Hình 
thức thi

Phân công giảng viên

LT TH GV 1 GV 2 GV tiếp 
cận

1. SA N 001 G iáo  dục học P ed ag o g ics 04 0 V ấn  đáp TS L ã  Thị T uyên
ThS. Đ in h  Thị 
M ơ

2. SA N 002
Q uản  lí h ành  ch ính  nhà  
n ư ớ c  v à  quản  lí ngành  
g iáo  dục

S tate ad m in istra tio n  
and  m an ag em en t o f  
edu catio n  and  tra in in g

03 0 T ự luận TS L ã  Thị T uyên
ThS. Đ in h  Thị 
M ơ

3. SA N 003
T âm  lí học  lứ a  tuổ i v à  tâm  
lí học sư phạm

A ge and  pedagog ical 
p sycho logy

04 0 T ự luận
TS N g u y ễn  Thị 
H ồ n g

ThS. M ai Thị 
T hanh  V ân

4. M N 001
T âm  lý học lứ a  tuổ i m ầm  
non

P sy ch o lo g y  o f  
p reschoo l age

04 0 V ấn  đáp
T S .N g u y ễn  Thị 
H ồ n g

T hS .T rần  Thị 
V ân

5. M N 002 G iáo  dục học  m ầm  non
P resch o o l edu catio n

03 0 V ấn  đáp T S .L ã  Thị T uyên
ThS T rần  Thị 
V ân  T hS .Đ inh  
Thị M ơ

6. M N 003 S inh lý  học trẻ  em C hild  p h isio logy 03 0 T ự luận
ThS P h ạm  Thị 
H ải Y ến

ThS. L ê  V ăn  
D ũ n g

7. M N 004 Â m  nh ạc  cơ  bản B asic  m usic 01 02
T hực
hành

ThS T rần  Thị 
O anh

ThS T rần  T hu 
H ư ơ n g

8. M N 007
V ệ sinh v à  d inh  dư ỡ n g  trẻ  
em

H y g ien e  and  ch ild  
nu rtu rin g

03 0 T ự luận ThS L ê  Thị D u n g
ThS P h ạm  Thị 
H ải Y ến

9. M N 008 B ện h  học  trẻ  em C hild  d iseases 03 0 T ự luận L ê Đ ìn h  H ồ n g

10. M N 009
P h ư ơ n g  pháp  p h á t triển  
ng ô n  n gữ  cho  trẻ  m ầm  n on

L an g u ag e
d ev e lo p m en t m ethods 
o f  p reschoo l ch ild ren

02 01 T ự luận
T S .N g u y ễn  Thị 
Thái

ThS L ê  Thị 
H ư ơ n g

11. M N 010
P h ư ơ n g  pháp  cho  trẻ  làm  
quen  với tá c  phẩm  v ăn  học

P hysica l eduction  
m eth o d s fo r p reschoo l 
ch ild ren

02 01 T ự luận
T S .N g u y ễn  Thị 
H à

TS. T ạ  Thị T hủy 
ThS H o àn g  Thị 
T hu H ằng
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12. M N 011
P h ư ơ n g  pháp  g iáo  dục thể 
chấ t cho  trẻ  m ầm  non

P hysica l eduction  
m eth o d s fo r p reschoo l 
ch ild ren

01 02
T hực
hành

TS. T ô  Thị 
H ư ơ n g

TS. Đ ồ n g  H ư ơ ng  
L an
TS. T rịnh  N g ọ c  
T rung
ThS P h ạm  C ẩm  
H ù n g

13. M N 012
P h ư ơ n g  pháp  h ình  th àn h  
b iểu  tư ợ n g  to án  cho  trẻ 
m ầm  non

M eth o d s o f  fo rm ing  
m ath  S ym bols fo r 
p reschoo l ch ild ren

01 02
T hực
hành

ThS P h ù n g  T húy 
P h ư ơ n g

T h S .N g u y ễn  Thị 
P h ư ợ n g

14. M N 013
P h ư ơ n g  pháp  cho  trẻ  khám  
p h á  m ôi trư ờ n g  xu n g  
quanh

M eth o d s fo r ch ild ren  
to  exp lo re  th e ir 
su rround ings

02 01 T ự luận
ThS T rần  Thị 
V ân

T hS .L ê B á  T hành

15. M N 014
P h ư ơ n g  pháp  tổ  chứ c ho ạt 
động  tạo  h ìn h  cho  trẻ  m ầm  
non

M eth o d s o f  o rgan iz ing  
shap ing  ac tiv ities  fo r 
p reschoo l ch ild ren

01 02
T hực
hành

T hS .L ê V ăn  T ĩnh
T S .T rần  V iệ t 
A nh

16. M N 015
P h ư ơ n g  pháp  tổ  chứ c ho ạt 
động  âm  nhạc  cho  trẻ  
m ầm  non

M eth o d s o f  o rgan iz ing  
m usical ac tiv ities  fo r 
p reschoo l ch ild ren

01 02
T hực
hành

ThS. T rần  Thị 
O anh

ThS T rần  T hu 
H ư ơ n g

17. M N 016 G iáo  dục h o à  nhập In c lu siv e  edu catio n 03 0 V ấn  đáp TS. L ã  Thị T uyên
ThS N g u y ễn  Thị 
H ồ n g  A nh  
T h S .Đ in h  Thị M ơ

18. M N 017 N g h ề  g iáo  v iên  m ầm  non P resch o o l teach in g 03 0 T ự luận
T S .N g u y ễn  Thị 
H ồ n g

ThS N g u y ễn  Thị 
H ồ n g  A nh

19. M N 018
L àm  đồ dùng  dạy học  v à  
đồ chơi cho  trẻ  m ầm  non

M ak in g  teach in g  aids 
and  to y s fo r p reschoo l 
ch ild ren

0 03
T hực
hành

ThS T rần  X uân  
Tý

ThS N g u y ễn  
H o àn g  L in h

20. M N 019
M ú a  v à  p h ư ơ n g  pháp  b iên  
đạo  m úa

M eth o d s o f  dance  and 
choreography

0 03
T hực
hành

T h S .N g u y ễn  Thị 
L an

T h S .V ũ  Thị 
H u y ền

21. M N 020
R èn  lu y ện  n gh iệp  v ụ  sư 
phạm  th ư ờ n g  x u y ên

R eg u la r pedagog ica l 
p ractice

0 04
T hực
hành

Đ ỗ  Thị L an  
T hanh

22. M N 025
Ứ n g  dụng  công  nghệ 
th ô n g  tin  tro n g  g iáo  dục 
m ầm  non

In fo rm atic  tech n o lo g y  
ap p lica tio n  in  
p reschoo l education

0 02
T hực
hành

ThS L ư u  V ũ 
N am

ThS L ê  N g ọ c  
H o àn
ThS Đ ỗ  Thị H ằn g
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23. M N 026
M ỹ  th u ậ t ứ n g  dụng  (C ắt 
dán, x é  dán, nặn, gấp  g iấy)

F in e  art app lica tion 0 02
T hực
hành

ThS. T rần  X uân  
Tý

T hS .L ê Thị T hư

24. M N 028 Q uản  lý trư ờ n g  m ầm  non R esch o o l m an ag em en t 02 0 T ự luận TS L ã  Thị T uyên ThS Đ in h  Thị M ơ

25. M N 032 G iáo  dục trẻ  tự  kỉ P resch o o l teach in g 03 0 T ự luận
ThS N g u y ễn  Thị 
H ồ n g  A nh

ThS M ai Thị 
T hanh  V ân

26. M N 033
P h ư ơ n g  pháp  kể tru y ện  
cho  trẻ  m ầm  non

S to ry te lling  m ethod  
fo r early  ch ildhood  
students

0 02
T hực
hành

TS. N g u y ễn  Thị 
Thái

T hS  L ê  
Thị H iền

27. M N 039
G iao  tiếp  sư phạm  m ầm  
non

P resch o o l pedagog ica l 
co m m u n ica tio n

02 01 V ấn  đáp
ThS. M ai Thị 
T hanh  V ân

ThS. L ê  B á  
T hành

28. M N 041
L ự a  chọn  v à  sử dụng  tác  
phẩm  âm  nh ạc  tro n g  g iáo  
dục m ầm  non

S electing  and  u sing  
m usical co m positions 
in  p reschoo l education

0 02
T hực
hành

ThS. T rần  Thị 
O anh

ThS. T rần  Thu 
H ư ơ n g

29. M N 038 G iáo  dục học  đại cư ơ ng G eneral edu catio n 03 0 V ấn  đáp TS. L ã  Thị T uyên
ThS. Đ in h  Thị 
M ơ

30. M N 031 K iến  tập  sư phạm P ed ag o g ica l p rac tice 0 03
T hực
hành

B ộ  m ô n  G iáo  dục m ầm  non

31. M N 035 T hự c tập  sư phạm P ed ag o g ica l in te rnsh ip 0 05
T hực
hành

B ộ  m ô n  G iáo  dục m ầm  non

32. M N 040 B áo  cáo  th ự c  tập G raduation  R ep o rt 0 05 B áo  cáo B ộ  m ô n  G iáo  dục m ầm  non
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3. Bộ môn Sư phạm Âm nhạc (Academic division of music education) -  25 học phần

TT Mã học 
phần Tên môn/học phần Dịch Tiếng Anh

Số TC Hình 
thức thi

Phân công giảng viên 
(Ghi rõ họ tên, học hàm, học vị)

LT TH GV phụ 
trách

GV cùng 
dạy

GV tiếp cận

1. L A 004
P h ân  tích  tác  phẩm  âm  
nhạc

A n aly sis  o f  m usical 
w orks

3 0 T ự  luận
ThS. Đ oàn  
T iến  D ũ n g

ThS. N g u y ễn  
T iến  T hành

ThS. M ai Đ ông

2. L A 005 L ý  th u y ế t âm  nhạc  1 M u sic  th eo ry  1 3 0 T ự  luận
TS V i M in h  
H uy

ThS. N g u y ễn  
T iến  T hành  
ThS. P hạm  
N g ọ c  Đ ỉnh

3. L A 006 L ý  th u y ế t âm  nhạc  2 M u sic  th eo ry  2 3 0 T ự  luận

TS V i M in h  
H uy

ThS. N g u y ễn  
T iến  T hành  
ThS. P hạm  
N g ọ c  Đ ỉnh

4. L A 007 H o à  âm H arm ony 3 0 T ự  luận
TS V i M in h  
H uy

ThS. N g u y ễn  
T iến  T hành

ThS. M ai Đ ông

5. L A 009 N h ạc  khí p hổ  th ô n g
P o p u la r m usical 
in stru m en t

2 0 T ự  luận
ThS. Đ oàn  
T iến  D ũ n g

ThS. N g u y ễn  
T iến  T hành  
ThS. P hạm  
N g ọ c  Đ ỉnh

ThS. Đ ặng  
T hanh  T ăng 
ThS. N g u y ễn  
Đ ìn h  T hảo

6. L A 010 K ý x ư ớ n g  âm  1
M u sica l n o ta tio n  and 
vocal 1

0 3
T hự c
hành

ThS. Đ oàn  
T iến  D ũ n g

ThS. P hạm  
N g ọ c  Đ ỉnh  
TS V i M in h  
H uy
ThS. N g u y ễn  
T iến  T hành

7. L A 011 K ý x ư ớ n g  âm  2
M u sica l n o ta tio n  and 
vocal 2

0 3
T hự c
hành

ThS. P hạm  
N g ọ c  Đ ỉnh

TS V i M in h  
H uy
ThS. N g u y ễn  
T iến  T hành
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8. L A 012 K ý x ư ớ n g  âm  3
M u sica l n o ta tio n  and 
vocal 3

0 2
T hự c
hành

TS V i M in h  
H uy

ThS. N g u y ễn  
T iến  T hành  
ThS. Đ oàn  
T iến  D ũ n g  
ThS. P hạm  
N g ọ c  Đ ỉnh

9. L A 013 K ý x ư ớ n g  âm  4
M u sica l n o ta tio n  and 
vocal 4

0 2
T hự c
hành

TS V i M in h  
H uy

ThS. N g u y ễn  
T iến  T hành  
ThS. Đ oàn  
T iến  D ũ n g  
ThS. P hạm  
N g ọ c  Đ ỉnh

10. L A 014 K ý x ư ớ n g  âm  5
M u sica l n o ta tio n  and 
vocal 5

0 2
T hự c
hành

ThS. N g u y ễn  
T iến  T hành

ThS. Đ oàn  
T iến  D ũ n g  
TS. V i M in h  
H uy
ThS. P hạm  
N g ọ c  Đ ỉnh

11. L A 016 T in  học  chuyên  ngành
S pecia lized
in fo rm atics

0 2
T hự c
hành

ThS. N g u y ễn  
T iến  T hành

ThS. P hạm  
N g ọ c  Đ ỉnh

ThS. N g u y ễn  
Đ ìn h  T hảo

12. L A 017
L ịch  sử Â m  nhạc  T hế 
g iớ i

W o rld  M u sic  
H isto ry

4 0 T ự  luận
ThS. N g u y ễn  
T iến  T hành

ThS. Đ oàn  
T iến  D ũ n g

ThS. T rịnh  Thúy 
K h u y ên  
ThS. Đ ỗ  M y 
L am

13. L A 018
L ịch  sử Â m  nhạc  V iệ t 
N am

V ietn am ese  M u sic  
H isto ry

3 0 T ự  luận
ThS. N g u y ễn  
T iến  T hành

ThS. Đ oàn  
T iến  D ũ n g  
ThS. P hạm  
N g ọ c  Đ ỉnh

ThS. T rịnh  Thúy 
K h u y ên

14. L A 019 M ú a  dân  g ian F o lk  dance 0 2
T hự c
hành

ThS. H o àn g  
T hanh  H ải

ThS. V ũ  Thị 
H u y ền

ThS. L ê  M ai L y
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15. SA N 004
P h ư ơ n g  pháp  dàn  dựng 
chư ơ n g  trìn h  C a  -  M ú a  -  
N h ạc

S tag inh  m eth o d s o f  
s in g ing -dancing - 
m u sic  p rog ram

0 3
T hự c
hành

ThS. Đ oàn  
T iến  D ũ n g

ThS. V ũ  Thị 
H u y ền

ThS. P h ạm  H ồ n g  
H ải
ThS. Đ ỗ  M y 
L am
ThS. L ê  M ai L y

16. SA N 005 N h ập  m ôn  sáng  tác
In tro d u tio n  to  
com pose

1 1
T hự c
hành

ThS. Đ oàn  
T iến  D ũ n g

ThS. M ai Đ ông  
TS V i M in h  HUy

17. SA N 006
P h ư ơ n g  pháp  dạy học  âm  
nhạc

M u sica l teach in g  
m ethods

0 4
T hự c
hành

ThS. T rần  
Thị O anh

TS V i M in h  
H uy
ThS. T rần  
T hu H ư ơ ng

18.
SA N 007

N g h iệp  v ụ  sư phạm  
(S P A N )

P edagog ica l
p ro fessio n

0 2
T hự c
hành

ThS. N g u y ễn  
Thị H ồ n g

ThS. T rần  T hu 
H ư ơ n g

19. 0 2
T hự c
hành

TS V i M in h  
H uy

ThS. T rần  
Thị O anh

ThS. T rần  T hu 
H ư ơ n g

20. SA N 008
C ông  tác  Đ ội th iếu  n iên  
tiền  p h o n g  H ồ  Chí M in h

H o  C hi M in h  y o u n g  
p ioneers w o rk

0 3
T hự c
hành

ThS. T rần  
Thị O anh

ThS. T rần  T hu 
H ư ơ n g

21. SA N 010 C hỉ huy  hợp  x ư ớ n g C h o ir c h ie f 0 2
T hự c
hành

ThS. N g u y ễn  
T iến  T hành

ThS. Đ ỗ  M ạnh  
Thắng.
ThS. L ê  T hu 
T rang
ThS. P h ạm  H ồ n g  
H ải

22. T N 020 H á t tập  thể C o llec tive  sing ing 0 2
T hự c
hành

ThS. T rịnh  
Thị Thúy 
K h u y ên

ThS. P hạm  
Thị H ải

ThS. N g u y ễn  
M ai L y

23. SA N 009 K iến  tập  sư phạm
P ed ag o c ic
o bserva tion

0 3
T hự c
hành

B ộ  m ô n  Sư phạm  Â m  nhạc

24. SA N 011 T hự c tập  sư phạm P ed ag o c ica l p rac tice 0 5
T hự c
hành

B ộ  m ô n  Sư phạm  Â m  nhạc
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T hự c
hành

B ộ  m ô n  Sư phạm  Â m  nhạc25. SA N 012
T hự c hàn h  Sư phạm  Â m  
nhạc  tổ n g  hợp___________

G eneral m usic  
education

0 8

4. Bộ môn Sư phạm Mỹ thuật (Academic division of fine arts education) -  29 học phần

TT Mã học 
phần Tên môn/học phần Dịch Tiếng Anh Số TC Hình thức 

thi
P lân công giảng viên

GV 1 GV 2 GV tiếp cận
LT TH

1. Đ C 010
N g h ệ  th u ậ t học  đại 
cương

G eneral art 2 0 T ự  luận
T S .T rần  V iệ t 
A nh

P G S. T S .L ê V ăn 
T ạo

2. SM T001 T rang  trí ứ n g  dụng A pp d eco ra tion 0 4 T hự c hành
ThS. L ê  V ăn  
T ĩnh

ThS. T rần  X uân  
Tý

3. M T 001 L ịch  sử m ỹ th u ậ t A rt h isto ry 4 0 T ự  luận
T S .T rần  V iệ t 
A nh

T hS ..L ê  Thị M in h  
T hư

4. M T 0 0 2
M ỹ th u ậ t cơ  bản
(Gd m n ) B asic  art 0 2 T hự c hành

ThS. N g u y ễn  
H o àn g  L inh

ThS. P h ạm  V ăn  
T hắng

ThS. L ê  Thị 
M in h  T hư

5. M T 0 0 4 G iải p hẫu  tạo  h ình A natom y 1 1 T hự c hành
ThS. T rần  
X uân  Tý

ThS. L ê  Thị 
M in h  T hư

6. M T 005 L u ậ t x a  gần P ersp ec tiv e 1 1 T hự c hành
G V C .T S .T rần  
V iệ t A nh

T h S .N g u y ễn  Phi 
T rư ờng

7. M T 0 0 7

H ìn h  h ọ a  1: T ư ợ ng  
chân  dung  v à  tư ợ n g  
b án  th ân  nam , nữ  
(C h ất liệu  chì đen)

D raw in g  1: P o rtra it 
sta tues and  m ale  
and  fem ale  b u sts  
statues (black lead)

0 2 T hự c hành
ThS. T rần  
X uân  Q uang

T hS .T rần  X uân  Tý

8. M T 008

H ìn h  h ọ a  2: C hân  
dung  v à  b án  th ân  
nam , nữ  (Chất liệu 
chì đen)

D raw in g  2: P o rtra it 
m odel and  m ale  and 
fem ale  h a lf  -  leng th  
m odel (b lack  lead )

0 2 T hự c hành
ThS. P hạm  
V ăn  T hắng

ThS. N g u y ễn  
H o àn g  L in h

9. M T 0 0 9
H ìn h  h ọ a  3: T oàn  
th ân  nam , nữ  khỏ  
(C h ất liệu  th an  vẽ)

D raw in g  3: N u d e  
m ale  and  fem ale  1 
(charcoal)

0 2 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
H o àn g  L inh

ThS. T rần  X uân  
Q uang
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10. M T 013

H ìn h  h ọ a  4: T ĩnh  
v ậ t p hứ c  hợp  v à  
b án  th ân  b án  th ân  
nam , nữ  (C h ất liệu  
sơn dầu)

D raw in g  4: 
C om plex  still-life  
and  m ale  and 
fem ale  h a lf  -  leng th  
m odel (oil painting)

0 3 T hự c hành
ThS. P hạm  
V ăn  T hắng

ThS. N g u y ễn  
H o àn g  L in h

11. M T 0 1 4

H ìn h  h ọ a  5: T oàn  
th ân  nam  nữ  kh ỏ a  
th ân  2 (C h ất liệu  
than , sơn dầu)

D raw in g  5: N u d e  
m ale  and  fem ale  2 
(charcoal, oil 
painting

0 3 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
H o àn g  L inh

ThS. P h ạm  V ăn  
T hắng

12. SM T003

B ố  cục 1: C hủ  đề 
th iếu  nhi v à  lao  
động  (chất liệu Bột 
mầu)

C o m p o s it io n !  top ic  
o f  ch ild ren  and 
w o rk  (pigment 
material)

0 2 T hự c hành
ThS. T rần  
X uân  Q uang

ThS. T rần  X uân  
Tý

13. SM T 004
B ố  cục 2: C hủ  đề 
sinh h o ạ t v à  lễ  hội 
(chất liệu Sơn dầu)

C om position2 : top ic  
o f  liv in g  and 
festival (oil painting 
material)

0 2 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
H o àn g  L inh

Ths. T rần  X uân  
Q uang

14. SM T 005

B ố  cục 3: C hủ  đề 
p h o n g  cảnh  v à  tự  
chọn  1 (chất liệu 
Lụa)

C o m p o sitio n  3: 
to p ic  o f  lan d scap e  
and  op tinal 1 (silk 
material)

0 2 T hự c hành
ThS. P hạm  
V ăn  T hắng

TS. T rần  V iệ t A nh

15. SM T 006

B ố  cục 4: C hủ  đề 
p h o n g  cảnh  v à  tự  
chọn  (2 chất liệu 
Khắc gỗ)

C o m p o sitio n  4: 
to p ic  o f  lan d scap e  
and  op tinal 12
(woodcarving 
material)

0 3 T hự c hành
ThS. T rần  
X uân  Q uang

ThS. T rần  X uân  
Tý

16. SM T 007

B ố  cục 5: Chủ đề 
chép tranh dân gian 
và tự chọn (chất 
liệu Sơn mài)

C o m p o sitio n  5: 
to p ic  o f  fo lk  
p a in tin g  and 
op tional (lacquer 
material)

0 3 T hự c hành
ThS. P hạm  
V ăn  T hắng

ThS. N g u y ễn  
H o àn g  L in h

17. SM T 009
P h ư ơ n g  pháp  dạy 
học  m ỹ th u ậ t

T each ing  m ethods 
o f  fine  arts

0 4 T hự c hành
ThS. L ê  V ăn  
T ĩnh

ThS. T rần  
X u ân  Q uang
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18. SM T011
N g h iên  cứu  m ỹ 
th u ậ t tru y ền  th ố n g  
V iệ t N am

R esea rch  o f  v ie tnam  
trad itio n a l fine  arts

1 1 T hự c hành
TS. T rần  V iệ t 
A nh

ThS. N g u y ễn  
H o àn g  L in h

19. SM T013
V ẽ p h o n g  cảnh  
ngoài trờ i

D raw in g  ou td o o r 0 2 T hự c hành
ThS. L ê  V ăn  
T ĩnh

ThS. T rần  X uân  
Ty

20. SM T 014 N g h ệ  th u ậ t sắp đặt In sta lla tio n  A rt 0 2 T hự c hành
ThS. T rần  
X uân  Tý

ThS. T rần  X uân  
Q uang

21. SM T 019
P h ân  tích  tá c  phẩm  
m ỹ th u ậ t

A n aly sis  o f  fin e  art 
w orks

2 0 T ự  luận
T S .T rần  V iệ t 
A nh

ThS. N g u y ễn  
H o àn g  L in h

22. M T 0 2 0
M ỹ th u ậ t đa 
p h ư ơ n g  tiện

M u ltim ed ia  art 0 2 T hự c hành
ThS. V ũ  T rọng  
T hành

ThS. T rần  X uân  
Q uang

23. M T 0 2 7 Đ iêu  khắc S culp ture 0 2 T hự c hành
ThS. T rần  
X uân  Tý

ThS. T rần  
X u ân  Q uang

24. M T 028 T rang  trí cơ  bản B asic  d eco ra tion 0 2 T hự c hành
ThS. T rần  
X uân  Tý

ThS. L ê  V ăn  T ĩnh

25. SM T 019
N g h iệp  v ụ  sư phạm  
(S P M T )

P edagog ica l
p ro fessio n

1 3 T hự c hành B ộ  m ô n  Sư phạm  M ỹ th u ật

26. SM T 015 K iến  tập  sư phạm
P ed ag o c ic
o bserva tion

0 3 T hự c hành B ộ  m ô n  Sư phạm  M ỹ th u ật

27. SM T 016 T hự c tập  sư phạm
P edagoc ica l
p ractice

0 5 T hự c hành B ộ  m ô n  Sư phạm  M ỹ th u ật

28. SM T 017
T hự c tế  chuyên  
ngành

S pecia lized  p rac tice 0 2 T hự c hành B ộ  m ô n  Sư phạm  M ỹ th u ật

29. SM T 018
T hự c hàn h  sư phạm  
m ỹ th u ậ t tổ n g  hợp

G eneral p rac tice  o f  
fine  art education

2 6
T ự lu ận  + 
T hự c hành

B ộ  m ô n  Sư phạm  M ỹ th u ật
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5. Bộ môn Thanh nhạc -  Nhạc cụ (Academic division of vocal music - music instrument) -  25 học phần

TT Mã học 
phần Tên môn/học phần Dịch Tiếng 

Anh

Số TC Hình
thức
thi

Phân công giảng viên

LT TH GV 1 GV 2 GV tiếp cận

1. TN 001 T hanh  nhạc  1 (T N ) V ocal m u sic  1 0 2

T hực
hành

ThS. P hạm  
H o àn g  H iền

T hS T rịnh  T húy K h u y ên  
ThS. L ê  T hu T rang  
ThS. P h ạm  H ồ n g  H ải 
ThS. B ùi Thị T hu 
ThS. N in h  Q uang  H ư n g  
ThS. Đ ỗ  Thị L am  
ThS. L ê  Thị T uyết 
ThS. L ê  M ai L y

2. T N 002 T hanh  nhạc  2 (T N ) V ocal m u sic  2 0 2

T hực
hành

ThS. L ê  T hu 
T rang

T hS T rịnh  T húy K h u y ên  
ThS. P h ạm  H o àn g  H iền  
ThS. P h ạm  H ồ n g  H ải 
ThS. B ùi Thị T hu 
ThS. N in h  Q uang  H ư n g  
ThS. Đ ỗ  Thị L am  
ThS. L ê  Thị T uyết 
ThS. L ê  M ai L y

3. T N 003 T hanh  nhạc  3 (T N ) V ocal m u sic  3 0 2

T hực
hành

ThS. P hạm  
H ồ n g  H ải

T hS  T rịnh  T húy K h u y ên  
ThS. P h ạm  H o àn g  H iền  
ThS. B ùi Thị T hu 
ThS. N in h  Q uang  H ư n g  
ThS. Đ ỗ  Thị L am  
ThS. L ê  Thị T uyết 
ThS. L ê  M ai L y
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4. T N 004 T hanh  nhạc  4 (T N ) V ocal m u sic  4 0 2

T hực
hành

ThS. B ù i T hu

T hS T rịnh  T húy K h u y ên  
ThS. P h ạm  H o àn g  H iền  
ThS. P h ạm  H ồ n g  H ải 
ThS. N in h  Q uang  H ư n g  
ThS. Đ ỗ  Thị L am  
ThS. L ê  Thị T uyết 
ThS. L ê  M ai L y

5. T N 009 H á t hợp  x ư ớ n g  1

C h o ir s ing ing  1

0 2

T hực
hành ThS. N g u y ễn  

T iến  T hành

ThS. L ê  Thu 
T rang
ThS. N in h  Q uang  
H ư n g

6. T N 010 H á t hợp  x ư ớ n g  2

C h o ir s ing ing  2

0 2

T hực
hành ThS. N g u y ễn  

T iến  T hành

ThS. L ê  Thu 
T rang
ThS. N in h  Q uang  
H ư n g

7. T N 012 K ỹ th u ậ t d iễn  v iên
A cting
tech n iq u e

0 3

T hực
hành N S N D . H àn  

H ải
ThS. T rịnh  T húy  K h u y ên

T hS P h ạm  H ồ n g  
H ải
Ths. L ê  M ai L y  
ThS. Đ ỗ  Thị L am

8. T N 013
P h ư ơ n g  pháp  sư 
phạm  T han h  nhạc

E du ca tio n a l 
m eth o d s o f  
voca l m usic

0 3
V ấn
đáp

ThS. P hạm  
H o àn g  H iền

TS. V i M in h  H uy
ThS. T rịnh  T húy 
K h u y ên

9. T N 0017
L ịch  sử N g h ệ  th u ậ t 
T hanh  nhạc

H isto ry  o f  
V ocal A rt

0 2 Tự
luận

M ời chuyên  
g ia

ThS. B ùi Thị T hu 
ThS. L ê  Thu 
T rang

10. T N 0018
P h á t âm  tiến g  Ý  - 
Đ ứ c- N g a

Ita lian  - 
G erm an- 
R u ssian  
p ro n u n c ia tio n

0 2
T hực
hành

M ời chuyên  
g ia

ThS. L ê  Thị 
T uyết
ThS. L ê  M ai L y

11. T N 019 H á t dân  ca
S ing ing  fo lk  
songs 0 2

T hực
hành

ThS. L ê  T hu 
T rang

ThS. T rịnh  T húy  K h u y ên
ThS. L ê  Thị 
T uyết
ThS. B ùi Thị T hu
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12. T N 020
B iểu  d iễn  với dàn  
nhạc  tổ n g  hợp

G eneral
O rch estra
P erfo rm an ce

0 2
T hực
hành

ThS. M ai 
Đ ông

TS V i M in h  H uy  
ThS. Đ ặn g  T han h  T ăng  
T h.S  Đ ỗ  M ạn h  T hắng

13. M N 005 H át S ing ing 0 2

T hực
hành

ThS. B ùi Thị 
Thu

ThS. T rịnh  T húy  K h u y ên  
ThS. P h ạm  H o àn g  H iền  
ThS. P h ạm  H ồ n g  H ải 
ThS. N in h  Q uang  H ư n g  
ThS. Đ ỗ  Thị L am  
ThS. L ê  Thị T uyết 
ThS. L ê  M ai L y

14. M N 0 0 6 Đ àn  O rgan O rgan 0 2
T hực
hành

T h.S  Đ ỗ 
M ạn h  T hắng

ThS. M ai Đ ông  
ThS. N g u y ễn  Đ ìn h  T hảo  
ThS. Đ ặn g  T han h  T ăng

15. N C 001 P ian o P ian o 0 3
T hực
hành

ThS. M ai 
Đ ông

ThS. Đ ặn g  T han h  T ăng  
T h.S  Đ ỗ  M ạn h  T hắng  
ThS. N g u y ễn  Đ ìn h  T hảo

16. TN 021
T hanh  nhạc  1 
(S P A N )

V ocal m u sic  1 0 1

T hực
hành

ThS. T rịnh  
T húy K h u y ên

ThS. P h ạm  H o àn g  H iền  
ThS. P h ạm  H ồ n g  H ải 
ThS. B ùi Thị T hu 
ThS. N in h  Q uang  H ư n g  
ThS. Đ ỗ  Thị L am  
ThS. L ê  Thị T uyết 
ThS. L ê  M ai L y

17. T N 022
T hanh  nhạc  2 
(S P A N )

V ocal m u sic  2 0 2

T hực
hành

ThS. L ê  T hu 
T rang

ThS. T rịnh  T húy  K h u y ên  
ThS. P h ạm  H o àn g  H iền  
ThS. P h ạm  H ồ n g  H ải 
ThS. B ùi Thị T hu 
ThS. N in h  Q uang  H ư n g  
ThS. Đ ỗ  Thị L am  
ThS. L ê  Thị T uyết 
ThS. L ê  M ai L y
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18. T N 003
T hanh  nhạc  3 
(S P A N )

V ocal m u sic  3 0 2

T hực
hành

ThS. N in h  
Q uang  H ư n g

ThS. T rịnh  T húy  K h u y ên  
ThS. P h ạm  H o àn g  H iền  
ThS. P h ạm  H ồ n g  H ải 
ThS. B ù i Thị T hu 

ThS. Đ ỗ  Thị L am  
ThS. L ê  Thị T uyết 
ThS. L ê  M ai L y

19. N C 003
Đ àn  ph ím  đ iện  tử  1 
(S ư  phạm )

E lec tro n ic  
k ey b o ard  1 0 1

T hực
hành

ThS. Đ ỗ 
M ạn h  T hắng

ThS. M ai Đ ông  
ThS. Đ ặn g  T han h  T ăng  
ThS. N g u y ễn  Đ ìn h  T hảo

20. N C 0 0 4
Đ àn  ph ím  đ iện  tử  2 
(S ư  phạm )

E lec tro n ic  
k ey b o ard  2 0 2

T hực
hành

ThS. Đ ặng  
T hanh  T ăng

ThS. M ai Đ ông  
T hS  Đ ỗ  M ạn h  T hắng

ThS. N g u y ễn  Đ ìn h  T hảo

21. N C 005
Đ àn  ph ím  đ iện  tử  3 
(S ư  phạm )

E lec tro n ic  
k ey b o ard  3 0 2

T hực
hành

ThS. M ai 
Đ ông

ThS. Đ ặn g  T han h  T ăng  
ThS. Đ ỗ  M ạn h  T hắng  
ThS. N g u y ễn  Đ ìn h  T hảo

22. N C 0 0 6 Đ ệm  đàn
M usical
acco m p an im en
t

0 2
T hực
hành

ThS. M ai 
Đ ông

ThS. Đ ặn g  T han h  T ăng  
ThS. Đ ỗ  M ạn h  T hắng  
ThS. N g u y ễn  Đ ìn h  T hảo

23. T N 014

T hự c tập  nghề 
n gh iệp  1
(Thực hành nghề 
nghiệp thường 
xuyên trong trường)

S pecia lized  
p rac tice  1

0 6

T hực
hành

B ộ  m ô n  T hanh  nhạc

24. T N 015

T hự c tập  nghề 
n gh iệp  2
(Thực tập nghề 
nghiệp ngoài 
trường)

S pecia lized  
p rac tice  2

0 4

T hực
hành

B ộ  m ô n  T hanh  nhạc

25. T N 016
C hư ơ n g  trìn h  b iểu  
d iễn  B áo  cáo  T ốt 
ngh iệp

G raduation
perfo rm an ce 0 8

T hực
hành B ộ  m ô n  T hanh  nhạc
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6. Bộ môn Thiết kế Thời trang (Academic division of fashion design) -  26 học phần

TT Mã học 
phần Tên môn/học phần Dịch Tiếng Anh

Số TC Hình thức 
thi

Phân công giảng viên

LT TH GV 1 GV 2 GV tiếp 
cận

1. T T 002 L ịch  sử thờ i tran g H isto ry  o f  fash ion 2 0
T ự luận ThS. N g u y ễn  

H ồ n g  T húy
T hS .B ùi
Thị H ằng

2. T T 004 V ật liệu  m ay  m ặc G arm en t m ateria l 0 2
T hự c hành T hS . M ai Thị 

N g a
ThS. T ăng  V ũ

3. TT 005
N h ân  trắc  học- C ỡ  số m ay  
m ặc

A n th ro p o m etrie s  -  
g a rm en t size

1 1
T hự c hành ThS. B ù i Thị 

H ằn g
ThS. M ai Thị 
N g a

4. T T 006
N g u y ên  lý th iế t kế tran g  
phục

P rin c ip les  o f  costum e 
design

1 2
T hự c hành ThS. N g u y ễn  

H ồ n g  T húy
ThS. B ùi 
H ằng

5. T T 007
T h iế t kế  h o ạ  tiế t tran g  trí vải 
v à  sản phẩm  thờ i trang

D esig n  o f  clo th ing  
pa tte rn  and  fash io fn  
p roducts

0 3
T hự c hành T hS . M ai Thị 

N g a
ThS. N g u y ễn  
H ồ n g  Thúy

6. T T 008
Đ ồ h o ạ  thờ i tran g  - P h ư ơ n g  
pháp  ph ác  th ảo  m ẫu  đơn 
ch iếc

F ash io n  g rap h ics  -  
sketch ing  m eth o d  o f  
sing le fa sh io n  p ro d u c ts

0 3
T hự c hành ThS. M ai Thị 

N g a
ThS. B ùi Thị 
H ằng

7. T T 009
Đ ồ h o ạ  thờ i tran g  - P h ư ơ n g  
pháp  ph ác  th ảo  nhóm  m ẫu

F ash io n  g rap h ics  -  
sketch ing  m eth o d  o f  
fa sh io n  p ro d u c t g roup

0 3
T hự c hành ThS. B ù i Thị 

H ằn g
ThS. M ai Thị 
N g a

8. T T 010
N g u y ên  lý tạo  dáng  tran g  
ph ụ c  2D

P rin c ip les  o f  2D  
costum e design

0 3
T hự c hành ThS. B ù i Thị 

H ằn g
ThS. M ai Thị 
N g a

9. TT011
N g u y ên  lý tạo  dáng  tran g  
ph ụ c  3D

P rin c ip les  o f  3D  
costum e design

0 3
T hự c hành ThS. B ù i Thị 

H ằn g
ThS. T ăng  
Đ ứ c V ũ

10. T T 012
T h iế t kế  T hời tran g  cho  h ình  
ảnh  cá  nh ân

F ash io n  desig n  o f  
ind iv idua l im age

1 2
T hự c hành ThS. N g u y ễn  

H ồ n g  T húy
ThS. B ùi Thị 
H ằng

11. TT013 T h iế t kế  T hời tran g  trẻ  em
F ash io n  desig n  fo r 
ch ild ren

1 2
T hự c hành ThS. N g u y ễn  

H ồ n g  T húy
ThS. M ai Thị 
N g a

12. T T 014
T h iế t kế  b ộ  v à  đồng  b ộ  tran g  
ph ụ c  công  sở

D esig n  o f  fash io n  set 
and  o ffice  un ifo rm

1 2
T hự c hành ThS. N g u y ễn  

H ồ n g  T húy
ThS. T rần 
L ộ c
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13. TT 015
T h iế t kế  b ộ  v à  đồng  b ộ  tran g  
ph ụ c  dạ  hội

D esig n  o f  fash io n  set 
and  even ing  gow n

1 2
T hự c hành ThS. N g u y ễn  

H ồ n g  T húy
ThS. B ùi Thị 
H ằng

14. T T 016
T h iế t kế  thờ i tran g  với nghệ 
th u ậ t thủ  công  tru y ền  thống

F ash io n  desig n  w ith  
trad itio n a l craft

1 2
T hự c hành ThS. N g u y ễn  

H ồ n g  T húy
ThS. B ùi Thị 
H ằng

15. T T 017
C ô n g  ng h ệ  sản x u ấ t sản 
phẩm  m ay  công  ngh iệp

T echno logy  o f  industria l 
g a rm en t p rod u c tio n

0 2
T hự c hành ThS. T ăng  

Đ ứ c V ũ
ThS. T rần  
L ộc

16. T T 018
C ô n g  ng h ệ  cắ t m ay  sơ  m i 
nam  nữ

S ew ing  tech n o lo g y  fo r 
m ale  and  fe m a le ’s sh irt

0 3
T hự c hành ThS. T ăng  

Đ ứ c V ũ
ThS. T rần  
L ộc

17. T T 019
C ô n g  ng h ệ  cắ t m ay  quần  âu 
nam  nữ

S ew ing  tech n o lo g y  fo r 
m ale  and  fe m a le ’s 
trousers

0 3
T hự c hành ThS. T ăng  

Đ ứ c V ũ
ThS. T rần  
L ộc

18. T T 020
C ô n g  ng h ệ  cắ t m ay  v áy -áo  
dài

S ew ing  tech n o lo g y  fo r 
d ress and  ao dai 0 3

T hự c hành ThS. T ăng  
Đ ứ c V ũ

ThS. T rần  
L ộc

19. TT021
C ô n g  ng h ệ  cắ t m ay  áo khoác 
ngoài nam  nữ

S ew ing  tech n o lo g y  fo r 
m ale  and  fe m a le ’s coa t

0 3
T hự c hành ThS. T ăng  

Đ ứ c V ũ
ThS. T rần  
L ộc

20. TT 025 C ô n g  ng h ệ  cắ t m ay  áo cưới
S ew ing  tech n o lo g y  fo r 
W ed d in g  dress

0 3
T hự c hành ThS. T ăng  

Đ ứ c V ũ
ThS. T rần  
L ộc

21. T T 026 T h iế t kế  thờ i tran g  cơ  b ản B asic  fash io n  design 0 2
T hự c hành ThS. N g u y ễn  

H ồ n g  T húy
B ùi H ằng

22. T T 028 L ụ a Silk 0 2
T hự c hành TS. T rần  V iệ t 

A nh
X uân  Q uang

23. TT003 K in h  doanh  thờ i trang F ash io n  b u sin ess 2 0
T iểu  luận ThS. T rần  

L ộc
ThS. T ăng  
Đ ứ c V ũ

24. T T 024 T hự c tế  ng h ề  ngh iệp P ro fessio n a l p rac tice 0 4 T hự c hành B ộ  m ô n  T h iế t kế  thờ i trang
25. T T 022 T hự c tập  cuối k hóa F inal in te rnsh ip 0 4 T hự c hành B ộ  m ô n  T h iế t kế  thờ i trang

26. TT023
Đ ồ án th iế t kế thờ i trang  
tổ n g  hợp

G eneral fa sh io n  design  
p ro jec t

0 4
Đ ồ  án B ộ  m ô n  T h iế t kế  thờ i trang
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7. Bộ môn Đồ họa (Academic division of graphics design) -  31 học phần

TT
Mã
học
phần

Tên môn/học phần Dịch Tiếng Anh
Số TC Hình thức 

thi
Phân công giảng viên

LT TH GV 1 GV 2 GV tiếp 
cận

1. Đ H 001 N g h iên  cứu  th iên  nh iên N atu ra l research 0 3 T hự c hành
ThS. B ùi Thị 
N g o an

ThS. V ũ  T rọng  
T hành

2. Đ H 002
C ơ  sở  tạo  h ìn h  1 
Nghiên cứu cơ sở

V isual b asics  1 
Basic research 0 2 T hự c hành

ThS. N g u y ễn  
P h i T rư ờ ng

ThS. B ùi Đ ứ c C hung

3. Đ H 003
C ơ  sở  tạo  h ìn h  2 
Bố cục tạo hình cơ bản

V isual b asics  2 
basic visual layout 0 2 T hự c hành

ThS. N g u y ễn  
P h i T rư ờ ng

ThS. B ùi Đ ứ c C hung

4. Đ H 004
C ơ  sở  tạo  h ìn h  3 
Bố cục hình khối

V isual b asics  3 
cubic layout 0 2 T hự c hành

ThS. N g u y ễn  
P h i T rư ờ ng

ThS. B ùi Đ ứ c C hung

5. Đ H 005
Sáng tác  T h iế t kế  1 - 
Tranh khắc

D esig n  1 -  Carving 
painting 0 3 T hự c hành

ThS. T rần  
X u ân  Q uang

ThS. B ùi Thị N g o an

6. Đ H 006
Sáng tác  T h iế t kế  2 - Bìa 
sách, Minh hoạ, Thiết kế 
tạp chí, dàn trang

D esig n  2 -  B o o k  C over, 
Illu stra tion , M ag az in e  
D esign , P ag e  L ay o u t

0 3 T hự c hành
ThS. V ũ  T rọng  
T hành

ThS. B ùi Thị N g o an

7. Đ H 007 Sáng tác  T h iế t kế  3 - Lịch Design 3 -  Calendar 0 3 T hự c hành
ThS. B ùi Thị 
N g o an

ThS. V ũ  T rọng  
T hành

8. Đ H 008
Sáng tác  T h iế t kế  4 - 

Logo
L ogo 0 3 T hự c hành

ThS. B ùi Đ ứ c 
C hung

ThS. B ùi Thị N g o an

9. Đ H 009
Sáng tác  T h iế t kế  5 - Bao
bì D esig n  5 - P ack ag in g 0 3 T hự c hành

ThS. B ùi Đ ứ c 
C hung

ThS. B ùi Thị N g o an

10. Đ H 011
Sáng tác  T h iế t kế  6 - 
Tranh cổ động, Poster D esig n  6- P o ste r 0 3 T hự c hành

ThS. V ũ  T rọng  
T hành

ThS. B ùi Đ ứ c C hung

11. Đ H 012
Sáng tác  T h iế t kế  7 - 
Brochure, Catalogue

D esig n  7 -  B rochure , 
ca ta logue

0 3 T hự c hành
ThS. B ùi Đ ứ c 
C hung

ThS. B ùi Thị N g o an

12. Đ H 010
Sáng tác  T h iế t kế  8 - 
Thiết kế đồng bộ sản 
phẩm

D esig n  8 -
S ynchronous desig n  o f  
th e  p ro d u c ts

0 2 T hự c hành
ThS. V ũ  T rọng  
T hành

ThS. B ùi Đ ứ c C hung

13. Đ H 013 P h á t triển  ý  tư ở ng
D ev e lo p m en t o f  the  
idea

0 3 T hự c hành
ThS. B ùi Đ ứ c 
C hung

ThS. B ùi Thị N g o an
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14. Đ H 014 V ẽ kỹ th u ậ t T echn ical d raw ing 0 2 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
P h i T rư ờ ng

ThS. N g u y ễn  H ồ n g  
T húy

15. Đ H 015 Đ ồ h ọ a  vi tín h  (S P M T ) C o m p u te r g raph ics 0 3 T hự c hành
ThS. V ũ  T rọng  
T hành

ThS. B ùi Thị N g o an  
P h i T rư ờng

16. Đ H 015
Đ ồ h ọ a  vi tín h  1 
(Photoshop, Corel, 
Ilustrator)

C o m p u te r g raph ics 
(photoshop, corel, 
ilustrator)

0 3 T hự c hành
ThS. V ũ  T rọng  
T hành

ThS. B ùi Thị N g o an  
P h i T rư ờng

17. Đ H 016 N g h ệ  th u ậ t chữ A rts o f  th e  le tters 0 3 T hự c hành
ThS. B ùi Đ ứ c 
C hung

ThS. B ùi Thị N g o an

18. Đ H 017 Đ ồ h ọ a  ảnh P h o to  g raph ics 0 2 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
P h i T rư ờ ng

ThS. V ũ  T rọng  
T hành

19. Đ H 018
T h iế t kế g iao  d iện  
W eb site

D esig n  o f  w eb site  
in terface

0 2 T hự c hành
ThS. V ũ  T rọng  
T hành

ThS. B ùi Đ ứ c C hung

20. Đ H 019 K ý hoạ S ketch 0 2 T hự c hành
ThS. T rần  
X u ân  Q uang

ThS. N g u y ễn  H o àn g  
L in h

21. Đ H 020
T h iế t kế g ian  hàng , triển  
lãm  hội chợ

B o o th s and  exh ib itions 
design

0 2 T hự c hành
ThS. B ùi Đ ứ c 
C hung

ThS. N g u y ễn  Phi 
T rư ờ ng

22. Đ H 023
Đ ồ h ọ a  vi tín h  2 
(A u to C ad  3D )

C o m p u te r g raph ics 0 3 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
P h i T rư ờ ng

ThS. B ùi Đ ứ c C hung

23. Đ H 024 Sáng tác  T ranh  trổ  g iấy P ap er pa in tin g 0 2 T hự c hành
ThS. B ùi Thị
N g o an

ThS. V ũ  T rọng  
T hành

24. Đ H 025 Sơn m ài
L acq u er

0 2 T hự c hành
TS. T rần  V iệ t 
A nh

ThS. T rần  X uân  
Q uang

25. Đ H 031 B ố  cục L ụ a
S ilk  L ay o u t

0 2 T hự c hành
TS. T rần  V iệ t 
A nh

ThS. T rần  X uân  
Q uang

26. Đ H 032 T ranh  đồ  h o ạ  ấn  loá t
P rin ted  g raph ic  
pa in tin g

0 2 T hự c hành
ThS. B ùi Thị 
N g o an

ThS. V ũ  T rọng  
T hành

27. Đ H 034
T h iế t kế  công  n gh iệp  cơ 
bản

B asic  industria l design
0 2 T hự c hành

ThS. N g u y ễn  
P h i T rư ờ ng

ThS. B ùi Đ ứ c C hung

28. M T 033
K iến  trú c  cơ  bản B asic  A rch itec tu re

0 2 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
P h i T rư ờ ng

ThS. B ùi Đ ứ c C hung

29. Đ H 027 T hự c tế  ng h ề  ngh iệp S pecia lized  p rac tice 0 4 T hự c hành B ộ  m ô n  Đ ồ  hoạ
30. Đ H 029 T hự c tập  cuối kh ó a F inal In ternsh ip 0 4 T hự c hành B ộ  m ô n  Đ ồ  hoạ
31. Đ H 030 Đ ồ án tổ n g  hợp G raduation  p ro jec t 0 4 T hự c hành B ộ  m ô n  Đ ồ  hoạ
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8. Bộ môn Du lịch (Academic division of Tourism) -  26 học phần

TT Mã học 
phần Tên môn/học phần Dịch Tiếng Anh

Số TC Hình 
thức thi

Phân công giảng viên

LT TH GV 1 GV 2 GV tiếp cận

1. D L 001 T ổng  quan  du  lịch T ourism  overv iew 3 0
T rắc

ngh iệm
T S .N g u y ễn  T rúc 
Q uỳnh

TS. V ũ  V ăn  T uyến

2. D L 002 V ăn  h ó a  D u  lịch T ourism  C u ltu re 3 0 T ự  luận
ThS. L ư u  Thị 
N g ọ c  D iệp

TS. N g u y ễn  T rúc 
Q uỳnh

3. D L 003
Đ ịa  lý  du lịch  V iệ t 
N am

V ietn am ese  tou rism  
geography

3 0 T ự  luận
TS. N g u y ễn  T rúc 
Q uỳnh

TS. N g u y ễn  Đ ình  
N g h ĩa
ThS. N g u y ễn  Thị 
H ằn g

4. D L 004
D i tích  v à  danh  
th ắn g  V iệ t N am

V ietnam ese  
lan d scap es and 
re lics

2 1 T ự  luận
ThS. L ư u  Thị 
N g ọ c  D iệp

TS. L ê  Thị T hảo

5. D L 006
T uyến  đ iểm  du  lịch  
V iệ t N am

V ietn am  to u rism  
rou tes and  sites

1 2
T hực
hành

ThS. L ư u  Thị 
N g ọ c  D iệp

T S .V ũ  V ăn  T uyến

6. D L 007
T âm  lý  k hách  du 
lịch

T o u rist p sycho logy 3 0
T rắc

ngh iệm
ThS. L ê  B á 
T hành

T hS .T rần  Thị V ân

7. D L 008
K ỹ năn g  h o ạ t náo  
tro n g  du  lịch

T ourism
team b u ild in g  skill

1 2
T hực
hành

T h S .V ũ  Thị T hủy T h S .V ũ  Thị H u y ền

8. D L 009 V ăn  h ó a  ẩm  thự c C ulinary  cu ltu re 3 0
T rắc

ngh iệm
T h S .T rịn h  X uân  
P h ư ơ n g

TS. T ạ  Thị T hủy

9. D L 012 D u  lịch  b ền  vữ n g
S usta inab le
T ourism

2 0
T rắc

ngh iệm
T h S .N g u y ễn  Thị 
G iang

ThS. T rịnh  X uân  
P h ư ơ n g

10. D L 013 D u  lịch  v ăn  hóa C ultural T ourism 3 0 T ự  luận
TS. N g u y ễn  T rúc 
Q uỳnh

T h S .T rịn h  X uân  
P h ư ơ n g

11. D L 014
Ứ n g  dụng  công  
ng h ệ  th ô n g  tin  
tro n g  du  lịch

A p p lica tio n  o f  
in fo rm ation  
tech n o lo g y  in  
tou rism

1 1
T hực
hành

ThS. Đ ỗ  Thị 
H ằn g

ThS. L ư u  V ũ  N am

12. D L 015 L ễ tân  ngoại g iao D ip lo m atic  pro toco l 2 0 T ự  luận ThS. L ê  Thị B ưởi
ThS. N g u y ễn  Thị 
G iang
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13. D L 016 V ăn  h ó a  g iao  tiếp
C om m u n itiv e
cu ltu re

1 2
T hực
hành

ThS. L ê  B á 
T hành

ThS. L ê  Thị 
H ư ơ n g

14. D L 023
K in h  doanh  du  lịch  
trự c  tu y ến

O nline  tou rism  
b u sin ess

2 0 T ự  luận
ThS. N g u y ễn  Thị 
G iang

ThS. V ũ  Thị T hủy

15. D L 024 D u  lịch  cộng  đồng
C o m m u n ity -b ased
tou rism

3 0 T ự  luận
ThS. N g u y ễn  Thị 
G iang

T h S .T rịn h  X uân  
P h ư ơ n g

16. D L 026
N g h iệp  v ụ  th u y ế t 
m in h  tại đ iểm

T o u rist a ttraction
P resen ta tio n s
P ro fessio n

1 2
T hực
hành

TS. N g u y ễn  T rúc 
Q uỳnh

ThS. L ư u  Thị 
N g ọ c  D iệp

17. D L 027
N g h iệp  v ụ  hư ớng  
dẫn  du lịch

T o u rist gu ide 
p ro fessio n

1 2
T hực
hành

TS. V ũ  V ăn  
T uyến

TS. N g u y ễn  T rúc 
Q uỳnh

ThS. L ư u  Thị 
N g ọ c  D iệp

18. D L 028
Q uản  lý  N h à  n ư ớc 
v ề  du lịch

S tate m an ag em en t 
o f  tou rism

2 0
T rắc

ngh iệm
T S. V ũ  V ăn  
T uyến

TS. N g u y ễn  T rúc 
Q uỳnh

19. D L 025
T ổ chứ c h o ạ t động  
h o ạ t náo

O rgan izeing
cheerlead ing
activ ities

0 2
T hực
hành

T h S .V ũ  Thị T hủy T h S .V ũ  Thị H u y ền

20. D L 020
T hự c tế  nghề 
n gh iệp  1
(T hự c tế  m iền  B ắc)

P ro fessiona l 
p rac tice  1
(N orthern  fie ld  trip )

0 2
T hực
hành

B ộ  m ô n  D u  lịch

21. D L 021
T hự c tế  nghề 
n gh iệp  2 (T hự c tế  
m iền  N am )

P ro fessiona l 
p rac tice  1
(S o u th ern  fie ld  trip )

0 2
T hực
hành

B ộ  m ô n  D u  lịch

22. D L 030
T hự c tế  nghề 
ngh iệp

P ro fessiona l
p ractice

0 2
T hực
hành

B ộ  m ô n  D u  lịch

23. D L 017
T hự c tập  doanh  
n gh iệp  1

C orpora te  
In ternsh ip  1

0 2
T hực
hành

B ộ  m ô n  D u  lịch

24. D L 018
T hự c tập  doanh  
n gh iệp  2

C orpora te  
In ternsh ip  2

0 2
T hực
hành

B ộ  m ô n  D u  lịch

25. D L 022 T hự c tập  tố t n gh iệp F inal in te rnsh ip 0 7
T hực
hành

B ộ  m ô n  D u  lịch

26. D L 029 B áo  cáo  tố t n gh iệp G raduation  repo rt 0 3 B áo  cáo
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9. Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Academic division of travel service management) -  17 học phần

TT Mã học 
phần

Tên môn/học 
phần " Dịch Tiếng Anh

Số TC Hình thức 
thi

*hân công giảng viên

LT TH GV 1 GV 2 GV tiếp cận

1. Q L H 001 Q uản  trị học M an ag em en t study 3 0 T ự  luận
ThS. T rần  T iến

TS. M ai A nh  
V ũ

2. Q L H 002
M ark e tin g  D u  
lịch

M ark e tin g 3 0 T rắc ngh iệm ThS. N g ô  
P h ư ơ n g  T húy

ThS. C ao  L an  
P h ư ơ n g

3. Q L H 003 K in h  tế  du  lịch T ourism  econom y 3 0 T ự  luận ThS. L ê  Thị 
B ưởi

Ths. L ê  Thị 
N g ọ c

4. Q L H 004 Q uản trị dịch vụ
Service
m an ag em en t

3 0 T ự  luận
ThS. T rần  T iến

ThS. L ê  Thị N g ọ c

5. Q L H 005
Q uản  trị chất 
lư ợ n g  d ịch  vụ

Serv ice quality  
m an ag em en t

3 0 T ự  luận
ThS. N g ô  
P h ư ơ n g  T huý

ThS. V ũ  Thị 
T hủy

6. Q L H  006
Q uản  trị nh ân  lực 
du lịch

H u m an  resource  
m an ag em en t

3 0 T ự  luận
ThS. N g ô  
P h ư ơ n g  T huý

ThS. V ũ  Thị 
T hủy

7. Q L H 007
Q uản  trị k inh  
doanh  lữ  hành

T ravel bu sin ess  
m an ag em en t

3 0 T ự  luận ThS. T rần  T iến
ThS. V ũ  Thị 
T hủy

8. Q L H 008
T h iế t kế  v à  đ iều  
hàn h  chư ơ ng  trình  
du lịch

T o u r m ak in g  and 
operation

1 2 T hự c hành
TS. V ũ  V ăn  
T uyến

T h S .V ũ  Thị 
T hủy

ThS. L ư u  Thị N g ọ c  
D iệp

9. Q L H 009
Q uản  trị th ư ơ n g  
h iệu

B ran d
m an ag em en t

3 0 T ự  luận
ThS. N g ô  
P h ư ơ n g  T huý

ThS. L ê  Thị N g ọ c

10. Q L H 010
Q uản  trị đ iểm  đến 
du lịch

T o u rist site 
m an ag em en t

3 0 T ự  luận

ThS. N g ô  P h ư ơ n g  
T húy
ThS. L ư u  Thị N g ọ c  
D iệp

11.
Q L H 012 T hự c tế  nghề 

n gh iệp  1
P ro fessiona l 
p rac tice  1

0 2
T hự c hành

B ộ  m ô n  Q T D V D L & L H

24



12.
Q L H 013 T hự c tế  nghề 

n gh iệp  2
P ro fessiona l 
p rac tice  2

0 2
T hự c hành

B ộ  m ô n  Q T D V D L & L H

13.
Q L H 021 T hự c tế  chuyên  

ngành
In ternsh ip 0 2

T hự c hành
B ộ  m ô n  Q T D V D L & L H

14.
Q L H 015 T hự c tập  D o an h  

n gh iệp  1
C orpora te  
In ternsh ip  1

0 2
T hự c hành

B ộ  m ô n  Q T D V D L & L H

15.
Q L H 016 T hự c tập  D o an h  

n gh iệp  2
C orpora te  
In ternsh ip  2

0 2
T hự c hành

B ộ  m ô n  Q T D V D L & L H

16.
Q L H 014 T hự c tập  tố t 

ngh iệp
F inal in te rnsh ip 0 6

T hự c hành
B ộ  m ô n  Q T D V D L & L H

17.
Q L H 020 B áo  cáo  tố t 

ngh iệp
G raduation  repo rt 0 3

T hự c hành
B ộ  m ô n  Q T D V D L & L H

25



10. Bộ môn Quản trị khách sạn (Academic division of hotel management) -  21 học phần

TT Mã học 
phần Tên môn/học phần Dịch Tiếng Anh

Số TC Hình thức 
thi

Phân công giảng viên

LT TH GV 1 GV 2 GV tiếp 
cận

1. Q K S001 K in h  tế  vi m ô
M icro eco n o m ics

3 0
T rắc

ngh iệm
ThS. L ê  Thị 
N g ọ c

ThS. H o àn g  B á 
K hải

2. Q K S 002 N g u y ên  lý  kế  to án
P rin c ip les  o f  
A cco u n tin g

2 0 T ự  luận
T h s . L ê  Thị 
N g ọ c

ThS. L ê  Thị 
Y ến  H ằn g

C huyên  g ia

3. Q K S003
T hư ơ ng  m ại đ iện  tử  
căn  bản

B asic  e -com m erce
3 0

T rắc
ngh iệm

M ai A n h  V ũ
ThS. H à  Thị 
L an

4. Q K S 004
T hanh  to án  quốc tế  
tro n g  du  lịch

In terna tional p ay m en t 
in  tou rism

3 0
T rắc

ngh iệm
ThS. L ê  Thị 
N g ọ c

ThS. C ao  
L an  P h ư ơ n g

5. Q K S005 T ổng  quan  k hách  sạn
H otel overv iew

3 0 T ự  luận
T h s . V ũ  Thị 
T hủy

ThS. L ê  Thị 
B ư ởi

6. Q K S 006
G iao  d ịch  v à  đàm  ph án  
k inh  doanh

B u sin ess  tran sac tio n  
and  n eg o tia tio n

3 0 T ự  luận
ThS. M ai A nh  
V ũ  ’

ThS. H à  Thị 
L an

7. Q K S 007
Q uản  trị k in h  doanh  
kh ách  sạn

H otel m an ag em en t 3 0 T ự  luận
ThS. N g ô  
P h ư ơ n g  T húy

ThS. L ê  Thị 
B ư ởi

ThS. L ê  Thị 
N g ọ c

8. Q K S 008
Q uản  trị lễ  tân  khách  
sạn

H otel recep tio n  
m an ag em en t

0 3 T hự c hành
ThS. L e  Thị 
B ưởi

ThS. N g u y ễn  
Thị G iang

C huyên  g ia

9. Q K S 009
Q uản  trị b u ồ n g  khách  
sạn

H otel room  
m an ag em en t

0 3 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
Thị G iang

ThS. L ê  Thị 
B ư ởi

10. Q K S 010
Q uản  trị chế b iến  m ón  
ăn

F o o d  p ro cessin g  
m an ag em en t

0 3 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
V ăn  T ư ơ ng

ThS. T rịnh  
X u ân  P h ư ơ n g

11. Q K S011 Q uản  trị n h à  hàng
R estau ran t serv ices 
m an ag em en t

0 3 T hự c hành
ThS. L ê  Thị 
B ưởi

ThS. N g u y ễn  
Thị G iang

12. Q K S 012 A n n in h  kh ách  sạn 2 0 T ự  luận
ThS. N g u y ễn  
Thị G iang

ThS. N g u y ễn  
V ăn  T ư ơ ng

13. Q K S013 Q uản  trị k hu  R eso rt R eso rt m an ag em en t 2 0 T ự  luận
ThS. V ũ  Thị 
T hủy

ThS. L ê  Thị 
N g ọ c

14. Q K S 018
Q uản  trị B a r  v à  đồ 
u ố n g

B a r and  D rin k  
M an ag em en t

0 3 T hự c hành C h u y ên  g ia
ThS. H o àn g  
Thị D u y ên
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15. Q K S 022 Q uản  trị du  lịch  M IC E

M IC E  tou rism  
m an ag em en t

2 0 T ự  luận

ThS. N g ô  
P h ư ơ n g  
T húy 
T hS . _ 
N g u y ễn  Thị 
G iang

16. Q K S025
Ứ n g  dụng  công  nghệ 
th ô n g  tin  tro n g  quản  trị 
kh ách  sạn

IT  ap p lica tio n  in  H o tel 
M an ag em en t 0

2
T rắc

ngh iệm
ThS. Đ ỗ  Thị 
H ằn g

ThS. L ê  N g ọ c  
H o àn

17. Q K S 020
T hự c tế  ng h ề  n gh iệp  1 
In ternsh ip  1

P ro fessio n a l p rac tice  1
0 2 T hự c hành

B ộ  m ô n  Q uản  trị k hách  sạn

18. Q K S021
T hự c tế  ng h ề  n gh iệp  2 
In ternsh ip  2

P ro fessio n a l p rac tice  2
0

2
T hự c hành

B ộ  m ô n  Q uản  trị k hách  sạn

19. Q K S 014 T hự c tập  doanh  ngh iệp C o rp o ra te  In ternsh ip  1 0 4 T hự c hành B ộ  m ô n  Q uản  trị k hách  sạn

20. Q K S 016
T hự c tập  tố t n gh iệp  
F inal in te rnsh ip

F ina l in ternsh ip 0
6 T hự c hành

B ộ  m ô n  Q uản  trị k hách  sạn

21. Q K S 026 B áo  cáo  tố t n gh iệp G rad u atio n  rep o rt 0 2 B áo  cáo B ộ  m ô n  Q uản  trị k hách  sạn
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11. Bộ môn Giáo dục thể chất (Physical education teachers) -  45 học phần

TT Mã học 
phần Tên môn/học phần Dịch Tiếng Anh

Số TC Hình thức 
thi

Phân công giảng viên

LT TH GV 1 GV 2 GV tiếp 
cận

1. G T C 001
L ý  lu ận  v à  ph ư ơ n g  
pháp  G D T C

T heory  and  M eth o d s o f  
P h y sica l E d u ca tio n

3 0 T ự luận
TS. T ô  Thị 
H ư ơ ng

TS. T rịnh  
N g ọ c  T rung  
TS. Đ ồng  
H ư ơ n g  L an

2. G T C 002
Q uản  lý T hể dục thể 
th ao

S port M an ag em en t
2 0 T ự luận

ThS. P h ạm  C ẩm  
H ù n g

TS. T rịnh  
N g ọ c  T rung

3. G T C 003

Đ iền  k in h  1 (C hạy  
tru n g  b ình , ngắn , tiếp  
sức, nhảy  xa) v à  
p h ư ơ n g  pháp  g iản g  dạy

A th le tics  (A v erag e  run, 
Sprin t, R elay  race, L o n g  
ju m p ) and  T each in g  M eth o d s

0 4 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
T hành  T rung

TS. T rịnh  
N g ọ c  T rung

4. G T C 004
Đ iền  k inh  2 (N hảy  cao, 
ném  bóng , đẩy tạ ) v à  
p h ư ơ n g  pháp  g iản g  dạy

A th ele tics  (H igh  ju m p , 
H andball, S hot P u t) v à  
T each in g  M eth o d s

0 4 T hự c hành
TS. T rịnh  N g ọ c  
T rung

ThS. N g u y ễn  
T hành  T rung

5. G T C 005

C ông  tác  Đ o àn  -  Đ ội 
v à  T rò  chơi v ận  động

P rac tice  o f  th e  C o m m u n ist 
Y o u th  U n io n  and  th e  Y o u n g  
P io n eers  and  M o v em en t 
gam es

0 3 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
T hanh  Tâm

ThS. D ư ơ ng  
Đ ìn h  T iến

6. G T C 006
T hể dục v à  p h ư ơ n g  
pháp  g iản g  dạy

G y m n astics  and  T each in g  
m ethods

0 T hự c hành
ThS. D ư ơ n g  
Đ ìn h  T iến

TS. T ô Thị 
H ư ơ n g

7. G T C 007
B ó n g  đá v à  ph ư ơ n g  
pháp  g iản g  dạy

F o o tb a ll and  T each ing  
m ethods

0 3 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
C ông  T hành

ThS. L ê  Đ ăng  
A n

8. G T C 008
B ó n g  chuyền  v à  
p h ư ơ n g  pháp  g iản g  dạy

V olleybal and  T each ing  
m ethods

0 3 T hự c hành
ThS. L ê  Đ ăng  
A n

ThS. N g u y ễn  
T hành  T rung

9. G T C 009
B ó n g  b àn  v à  ph ư ơ n g  
pháp  g iản g  dạy

P in g -p o n g  and  T each ing  
m ethods

0 3 T hự c hành
ThS. P h an  H ồ n g  
Thái

ThS. N g u y ễn  
T hanh  Tâm

10. G T C 010
B ó n g  rổ  v à  p hư ơng  
pháp  g iản g  dạy

V olleyball and  T each ing  
m ethods

0 3 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
T hanh  Tâm

ThS. L ê  Đ ăng  
A n

11. G T C 011
C ầu  lô n g  v à  p hư ơng  
pháp  g iản g  dạy

B ad m in to n  and  T each ing  
m ethods

0 3 T hự c hành
ThS. L ê  Thị 
T hanh  :Loan

TS. T rịnh  
N g ọ c  T rung
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12. G T C 012
V õ th u ậ t v à  phư ơng  
pháp  g iản g  dạy

M artia l A rts and  T each ing  
m ethods

0 3 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
T hành  T rung

ThS. Đ ặn g  T hế 
H an h

13. G T C 013
A ero b ic  v à  p h ư ơ n g  
pháp  g iản g  dạy

A ero b ics  and  T each ing  
m ethods

0 2 T hự c hành
ThS. D ư ơ n g  
Đ ìn h  T iến

TS. T ô Thị 
H ư ơ n g

14. G T C 014
Đ á cầu  v à  p h ư ơ n g  pháp  
g iản g  dạy

S hu ttleco ck  k ick in g  and 
T each in g  m ethods

0 2 T hự c hành
ThS. Đ ặn g  T hế 
H an h

ThS. N g u y ễn  
C ông  T hành

15. G T C 015
B ơi lội v à  p h ư ơ n g  pháp  
g iản g  dạy

S w im m ing  and  T each ing  
m ethods

0 2 T hự c hành
ThS. P h ạm  Thị 
H ồ n g

ThS. L ê  Đ ăng  
A n

16. G T C 016
K h iêu  v ũ  T T  v à  
p h ư ơ n g  pháp  g iản g  dạy

D an ce  spo rt and  T each in g  
m ethods

0 2 T hự c hành
TS. T ô  Thị 
H ư ơ ng

ThS. N g u y ễn  
T hành  T rung

17. G T C 017
C ờ  v u a  v à  p h ư ơ n g  pháp  
g iản g  dạy

C hess and  T each in g  m ethods
0 2 T hự c hành

ThS. Đ ặn g  T hế 
H an h

ThS. P h ạm  Thị 
H ồ n g

18. G T C 018
T hể th ao  chuyên  sâu 
B ó n g  đá 1

In ten siv e  Sports 
F o o tb a ll 1

0 3 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
C ông  T hành

ThS. L ê  Đ ăng  
A n

19. G T C 019
T hể th ao  chuyên  sâu 
B ó n g  đá 2

In ten siv e  Sports 
F o o tb a ll 2

0 3 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
C ông  T hành

ThS. L ê  Đ ăng  
A n

20. G T C 019
T hể th ao  chuyên  sâu 
B ó n g  đá 3

In ten siv e  Sports 
F o o tb a ll 3

0 3 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
C ông  T hành

ThS. L ê  Đ ăng  
A n

21. G T C 020
T hể th ao  chuyên  sâu 
B ó n g  đá 4

In ten siv e  Sports 
F o o tb a ll 4

0 3 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
C ông  T hành

ThS. L ê  Đ ăng  
A n

22. G T C 021
T hể th ao  chuyên  sâu 
B ó n g  chuyền  1

In ten siv e  Sports 
V o lleyball 1

0 3 T hự c hành
ThS. L ê  Đ ăng  
A n

ThS. N g u y ễn  
T hành  T rung

23. G T C 022
T hể th ao  chuyên  sâu 
B ó n g  chuyền  2

In ten siv e  Sports 
V o lleyball 2

0 3 T hự c hành
ThS. L ê  Đ ăng  
A n

ThS. N g u y ễn  
T hành  T rung

24. G T C 023
T hể th ao  chuyên  sâu 
B ó n g  chuyền  3

In ten siv e  Sports 
V o lleyball 3

0 3 T hự c hành
ThS. L ê  Đ ăng  
A n

ThS. N g u y ễn  
T hành  T rung

25. G T C 024
T hể th ao  chuyên  sâu 
B ó n g  chuyền  4

In ten siv e  Sports 
V o lleyball 4

0 3 T hự c hành
ThS. L ê  Đ ăng  
A n

ThS. N g u y ễn  
T hành  T rung

26. G T C 025
T hể th ao  chuyên  sâu 
B ó n g  rổ  1

In ten siv e  Sports 
B ask etb a ll 1

0 3 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
T hanh  Tâm

ThS. L ê  Đ ăng  
A n

27. G T C 026
T hể th ao  chuyên  sâu 
B ó n g  rổ  2

In ten siv e  Sports 
B ask etb a ll 2

0 3 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
T hanh  Tâm

ThS. L ê  Đ ăng  
A n

28. G T C 027
T hể th ao  chuyên  sâu 
B ó n g  rổ  3

In ten siv e  Sports 
B ask etb a ll 3

0 3 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
T hanh  Tâm

ThS. L ê  Đ ăng  
A n
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29. G T C 028
T hể th ao  chuyên  sâu 
B ó n g  rổ  4

In ten siv e  Sports 
B ask etb a ll 4

0 3 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
T hanh  Tâm

ThS. L ê  Đ ăng  
A n

30. G T C 029
T hể th ao  chuyên  sâu 
B ó n g  b àn  1

In ten siv e  Sports 
P in g  -  P o n g  1

0 3 T hự c hành
ThS. P h an  H ồ n g  
Thái

ThS. N g u y ễn  
T hanh  Tâm

31. G T C 030
T hể th ao  chuyên  sâu 
B ó n g  b àn  2

In ten siv e  Sports 
P in g  -  P o n g  2

0 3 T hự c hành
ThS. P h an  H ồ n g  
Thái

ThS. N g u y ễn  
T hanh  Tâm

32. G T C 031
T hể th ao  chuyên  sâu 
B ó n g  b àn  3

In ten siv e  Sports 
P in g  -  P o n g  3

0 3 T hự c hành
ThS. P h an  H ồ n g  
Thái

ThS. N g u y ễn  
T hanh  Tâm

33. G T C 032
T hể th ao  chuyên  sâu 
B ó n g  b àn  4

In ten siv e  Sports 
P in g  -  P o n g  4

0 3 T hự c hành
ThS. P h an  H ồ n g  
Thái

ThS. N g u y ễn  
T hanh  Tâm

34. G T C 033
T hể th ao  chuyên  sâu 
C ầu  lô n g  1

In ten siv e  Sports 
B ad m in to n  1

0 3 T hự c hành
ThS. L ê  Thị 
T hanh  :Loan

TS. T rịnh  
N g ọ c  T rung

35. G T C 034
T hể th ao  chuyên  sâu 
C ầu  lô n g  2

In ten siv e  Sports 
B ad m in to n  2

0 3 T hự c hành
ThS. L ê  Thị 
T hanh  :Loan

TS. T rịnh  
N g ọ c  T rung

36. G T C 035
T hể th ao  chuyên  sâu 
C ầu  lô n g  3

In ten siv e  Sports 
B ad m in to n  3

0 3 T hự c hành
ThS. L ê  Thị 
T hanh  :Loan

TS. T rịnh  
N g ọ c  T rung

37. G T C 036
T hể th ao  chuyên  sâu 
C ầu  lô n g  4

In ten siv e  Sports 
B ad m in to n  4

0 3 T hự c hành
ThS. L ê  Thị 
T hanh  :Loan

TS. T rịnh  
N g ọ c  T rung

38. G T C 037
T hể th ao  chuyên  sâu 
V õ  th u ậ t 1

In ten siv e  Sports 
M artia l A rts 1

0 3 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
T hành  T rung

ThS. Đ ặn g  T hế 
H an h

39. G T C 038
T hể th ao  chuyên  sâu 
V õ  th u ậ t 2

In ten siv e  Sports 
M artia l A rts 2

0 3 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
T hành  T rung

ThS. Đ ặn g  T hế 
H an h

40.
G T C 039 T hể th ao  chuyên  sâu 

V õ  th u ậ t 3
In ten siv e  Sports 
M artia l A rts 3

0 3 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
T hành  T rung

ThS. Đ ặn g  T hế 
H an h

41.
G T C 040 T hể th ao  chuyên  sâu 

V õ  th u ậ t 4
In ten siv e  Sports 
M artia l A rts 4

0 3 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
T hành  T rung

ThS. Đ ặn g  T hế 
H an h

42.
G T C 041 A ero b ic  dành  cho  trẻ  

m ầm  non
A ero b ic  fo r p reschoo l 
ch ild ren

0 2 T hự c hành
ThS. D ư ơ n g  
Đ ìn h  T iến

TS. T ô Thị 
H ư ơ n g

43. G T C 042 K iến  tập  sư phạm P ed ag o g ica l p rac tice 0 3 T hự c hành B ộ  m ô n  G D T C
44. G T C 043 T hự c tập  sư phạm P ed ag o g ica l in te rnsh ip 0 4 T hự c hành B ộ  m ô n  G D T C
45. G T C 044 B áo  cáo  tố t ngh iệp G rad u atio n  R ep o rt 0 3 B áo  cáo B ộ  m ô n  G D T C
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12. Bộ môn Quản lý Thể dục thể thao (Academic division of sports management) -  33 học phần

TT Mã học 
phần Tên môn/học phần Dịch Tiếng Anh

Số TC Hình thức 
thi

Phân công giảng viên

LT TH GV 1 GV 2 GV tiếp cận

1. Q T T 001
T âm  lý T hể dục thể  
th ao

S ports p sy ch o lo g y 2 0
T rắc ngh iệm ThS. M ai Thị 

T hanh  V ân
ThS. N g u y ễn  Thị 
H ồ n g

2. Q T T 002
G iải p hẫu  học  T hể dục 
th ể  th ao

S ports ana tom y 3 0
V ấn  đáp ThS. N g u y ễn  

T hành  T rung
ThS. P h ạm  Thị 
H ải Y ến

3. Q T T 003
T h ố n g  kê v à  đo  lư ờ n g  
T hể dục thể  th ao

S ports m easu rem en t 3 0
T ự luận ThS. N g u y ễn  

Thị P h ư ợ n g
ThS. P h ù n g  Thị 
T húy P h ư ơ n g

4. Q T T 005
L ý  lu ận  v à  p h ư ơ n g  
pháp  T hể dục th ể  th ao

S ports theo ry  and 
m ethods

3 0

T ự luận
TS. T ô  Thị 
H ư ơ n g

TS. T rịnh  N g ọ c  
T rung
TS. Đ ồ n g  H ư ơ ng  
L an

5. Q T T 007
S inh lý  học T hể dục 
th ể  th ao

S ports ph y sio lo g y 3 0
T ự luận ThS. P h ạm  Thị 

H ải Y ến
ThS. L ê  V ăn  
D ũ n g

6. Q T T 008
S inh h o á  T hể dục th ể  
th ao

S ports b io ch em istry 3 0
T ự luận ThS. P h ạm  Thị 

H ải Y ến
ThS. L ê  V ăn  
D ũ n g

7. Q T T 009
V ệ sinh T hể dục th ể  
th ao

S ports san ita tion 2 0
T ự luận ThS. P h ạm  Thị 

H ải Y ến
ThS. L ê  V ăn  
D ũ n g

8. Q T T 010 Đ iền  kinh A th le tics 0 3
T hự c hành ThS. N g u y ễn  

T hành  T rung
TS. T rịnh  N g ọ c  
T rung

9. Q T T 011 T hể dục G ym nastics 0 3
T hự c hành ThS. D ư ơ n g  

Đ ìn h  T iến
TS. T ô Thị 
H ư ơ n g

10. Q T T 012 B ó n g  đá S occer 0 3
T hự c hành ThS. N g u y ễn  

C ông  T hành
ThS. L ê  Đ ăn g  A n

11. Q T T 013 B ó n g  chuyền V olleyball 0 3
T hự c hành ThS. L ê  Đ ăng  

A n
ThS. N g u y ễn  
T hành  T rung

12. Q T T 014 Đ á cầu S hu ttlecock 0 3
T hự c hành ThS. Đ ặng  T hế 

H an h
ThS. N g u y ễn  
C ông  T hành

13. Q T T 015 B ó n g  rổ B asketba ll 0 3
T hự c hành ThS. N g u y ễn  

T hanh  Tâm
ThS. L ê  Đ ăn g  A n
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14. Q T T 016 C ầu  lông B ad m in to n 0 3
T hự c hành ThS. L ê  Thị 

T hanh  L oan
T rịnh  N g ọ c  T rung

15. Q T T 017 B ó n g  bàn T able  ten n is 0 3
T hự c hành ThS. P h an  

H ồ n g  Thái
ThS. N g u y ễn  
T hanh  Tâm

16. Q T T 018 V õ th u ậ t M artia l arts 0 3
T hự c hành ThS. N g u y ễn  

T hành  T rung
ThS. Đ ặn g  T hế 
H an h

17. Q T T 019 A erob ic A eorob ic 0 3
T hự c hành ThS. D ư ơ n g  

Đ ìn h  T iến
TS. T ô Thị 
H ư ơ n g

18. Q T T 020 K h iêu  v ũ  th ể  th ao S ports dance 0 2
T hự c hành TS. T ô  Thị 

H ư ơ n g
ThS. N g u y ễn  
T hành  T rung

19. Q T T 022
Q uản  lý th ể  th ao  quần  
chúng  v à  th àn h  tích  
cao

M an ag em en t o f  
m ass sports and  h igh  
perfo rm an ce

3 0
T ự luận ThS. L ê  Đ ăng  

A n
ThS. N g u y ễn  
T hành  T rung

20. Q T T 023
Q uản  lý b áo  chí v à  
tru y ền  th ô n g  th ể  dục 
th ể  th ao

M an ag em en t o f  
p ress and  sports 
m ed ia

3 0

T ự luận
TS. T rịnh  N g ọ c  
T rung

ThS. N g u y ễn  
T hanh  Tâm  

ThS. N g u y ễn  
C ô n g  T hành

21. Q T T 024
Q uản  lý sân bãi, công  
trìn h  v à  k inh  doanh  
th ể  dục th ể  th ao

M an ag em en t o f  
yards, co nstruc tions 
and  sports b u sin ess

3 0
T ự luận ThS. N g u y ễn  

T hành  T rung
ThS. L ê  Đ ăng  

A n

22. Q T T 025
K ế ho ạch  h ó a  T hể dục 
th ể  th ao

S ports P lan n in g
3 0

T ự luận ThS. N g u y ễn  
T hanh  Tâm

ThS. P h an  H ồ n g  
Thái

23. Q T T 026 C ờ  v u a S ports dance 0 3
T hự c hành ThS. Đ ặng  T hế 

H an h
ThS. P h ạm  Thị 
H ồ n g

24. Q T T 027 T rò  chơi v ận  động G am es 0 2
T hự c hành ThS. N g u y ễn  

T hành  T rung
ThS. Đ ặn g  T hế 
H an h

25. Q T T 028
P h ư ơ n g  pháp  tổ  chức 
các h o ạ t động  th i đấu  
th ể  dục th ể  th ao

M eth o d s o f  
o rgan iz ing  sports 
ac tiv ities

0 4
T hự c hành

TS. T rịnh  N g ọ c  
T rung

ThS. P h an  H ồ n g  
Thái

26.
Q L T 029

B ơi lội S w im m ing 0 2
T hự c hành ThS. P h ạm  Thị 

H ồ n g
ThS. L ê  Đ ăn g  A n

27. Q T T 033
N g h iệp  v ụ  sư phạm  
T hể dục thể  th ao

S ports pedagogy  
p ro fessio n

0 2
T hự c hành TS. T rịnh  N g ọ c  

T rung
ThS. N g u y ễn  

T hành  T rung
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28. Q T T 037 Q uần  v ợ t
T ennis

0 2
T hự c hành ThS. N g u y ễn  

C ông  T hành
ThS. P h an  H ồ n g  
Thái

29. Q T T 038
T hể th ao  trư ờ n g  học 
v à  lịch  sử T D T T

School sports and 
th e  h isto ry  o f  sport

3 0
T ự luận TS. T ô  Thị 

H ư ơ n g
ThS. N g u y ễn  
C ông  T hành

30. Q T T 039 K h iêu  v ũ  (Q L V H )
D an ce

0 2
T hự c hành TS. T ô  Thị 

H ư ơ n g
ThS. N g u y ễn  
T hành  T rung

31. Q T T 035 T hự c tế  chuyên  ngành P ro fessio n a l p rac tice 0 3 T hự c hành B ộ  m ô n  Q L T D T
32. Q t T 034 T hự c tập  cuối kh ó a F inal in te rnsh ip 0 5 T hự c hành B ộ  m ô n  Q L T D T T
33. Q t T 039 B áo  cáo  tố t ngh iệp G raduation  repo rt 0 4 B áo  cáo B ộ  m ô n  Q L T D T T
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13. Bộ môn Ngoại ngữ (Foreign Language) -  42 học phần

TT Mã học 
phần

Tên môn/học 
phần " Dịch Tiếng Anh

Số TC Hình thức 
thi

Phân công giảng viên

LT TH GV 1 GV 2 GV tiếp 
cận

1. N N 001 T iếng  A n h  1 E n g lish  1 3 0
T rắc
ngh iệm

ThS. L ê  Q uốc N g u y ên

TS. L ê  T han h  H à  
TS. H o àn g  Thị H uệ 
ThS. T ào  T. T hu T hảo  
ThS. N g x  T H ồ n g  H ạnh  
ThS. N g x  T. T hư ơ ng  H iền  
G V  tu y ển  m ới

2. N N 0 0 2 T iếng  A n h  2 E n g lish  2 3 0
T rắc
ngh iệm

ThS. L ê  Q uốc N g u y ên

TS. L ê  T han h  H à  
TS. H o àn g  Thị H uệ 
ThS. T ào  T. T hu T hảo  
ThS. N g x  T H ồ n g  H ạnh  
ThS. N g x  T. T hư ơ ng  H iền  
G V  tu y ển  m ới

3. N N 0 0 6 T iếng  A n h  3 E n g lish  3 3 0
T rắc
ngh iệm

ThS. L ê  Q uốc N g u y ên

TS. L ê  T han h  H à  
TS. H o àn g  Thị H uệ 
ThS. T ào  T. T hu T hảo  
ThS. N g x  T H ồ n g  H ạnh  
ThS. N g x  T. T hư ơ ng  H iền  
G V  tu y ển  m ới

4. N N 003
T iếng  T rung  
Q uốc 1

C h in ese  1
3 0 V ấn  đáp

ThS. N g u y ễn  
T .H ư ờng

5. N N 0 0 4
T iếng  T rung  
Q uốc 2

C h in ese  2
3 0 V ấn  đáp T h S .N g u y ễn  T .H ư ờng

6. N N 005
T iếng  T rung  
Q uốc 3

C h in ese  3 3 0 V ấn  đáp T h S .N g u y ễn  T .H ư ờng

7. TA001
N g ữ  pháp  tiến g  
A nh

E n g lish  G ram m ar 4 0 T ự luận ThS. T ào  T .T hu  T hảo ThS. L ê  Q uốc N g u y ên

8. TA002
N g ữ  n g h ĩa  
T iếng  A nh

E n g lish
S em antics

3 0 T ự luận
ThS. N g x  T. H ồ n g  
H ạnh

ThS. L ê  Q uốc N g u y ên
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9. TA 003
V ăn  học  A nh-
M ỹ

B rita in  and
A m erican
lite ra tu re

3 0 T ự luận TS. H o àn g  Thị H uệ ThS. N g u y ễn  T H à  M y

10. TA004
Đ ất n ư ớ c  học 
A n h  -  M ỹ

B ritish  -
A m erican  S tudies

3 0 T ự luận TS. H o àn g  Thị H uệ ThS. N g u y ễn  T H à  M y

11. TA 005
N g ữ  âm  -  Â m  vị 
học  tiến g  A nh

P h o n e tics  and 
p h ono logy

3 0 T ự luận
ThS. N g x  T. H ồ n g  
H ạnh

ThS. N g x  T T hư ơ ng  H iền

12. T A 006 N g h e  cơ  sở 1 L isten in g  1 0 3 T hự c hành
ThS. N g x  T. H ồ n g  
H ạnh

ThS. N g x  T. T hư ơ ng  H iền

13. T A 007 N ói cơ  sở 1 S peak ing  1 0 3 T hự c hành
ThS. N g x  T. T hư ơ ng  
H iền

ThS. N g x  T. H ồ n g  H ạn h

14. T A 008 Đ ọc cơ  sở 1 R ead in g  1 0 3 T hự c hành ThS. L ê  Q uốc N g u y ên ThS. N g u y ễn  T H à  M y
15. T A 009 V iế t cơ  sở  1 W ritin g  1 0 3 T hự c hành ThS. T ào  T. T hu T hảo

16. T A 010 N g h e  cơ  sở 2 L isten in g  2 0 3 T hự c hành
ThS. N g x  T. H ồ n g  
H ạnh

ThS. N g x  T. T hư ơ ng  H iền

17. TA 011 N ói cơ  sở 2 S peak ing  2 0 3 T hự c hành
ThS. N g x  T. T hư ơ ng  
H iền

ThS. N g x  T. H ồ n g  H ạn h

18. T A 012 Đ ọc cơ  sở 2 R ead in g  2 0 3 T hự c hành ThS. L ê  Q uốc N g u y ên ThS. N g u y ễn  T H à  M y
19. TA 013 V iế t cơ  sở  2 W ritin g  2 0 3 T hự c hành ThS. T ào  T. T hu T hảo

20. T A 014 N g h e  nân g  cao  1
A dvanced  
lis ten in g  1

0 3 T hự c hành
ThS. N g x  T. H ồ n g  
H ạnh

ThS. N g x  T. T hư ơ ng  H iền

21. T A 015 N ói nân g  cao  1
A dvanced  
speak ing  1

0 3 T hự c hành
ThS. N g x  T. T hư ơ ng  
H iền

ThS. N g x  T. H ồ n g  H ạn h

22. T A 016 Đ ọc nân g  cao  1
A d v an ced  read ing  
1

0 3 T hự c hành ThS. L ê  Q uốc N g u y ên ThS. N g u y ễn  T H à  M y

23. T A 017 V iế t n âng  cao  1
A d v an ced  w ritin g  
1

0 3 T hự c hành ThS. T ào  T. T hu T hảo

24. T A 018 N g h e  nân g  cao  2
A dvanced  
lis ten in g  2

0 3 T hự c hành
ThS. N g x  T. H ồ n g  
H ạnh

ThS. N g x  T. T hư ơ ng  H iền

25. T A 019 N ói nân g  cao  2
A dvanced  
speak ing  2

0 3 T hự c hành
ThS. N g x  T. T hư ơ ng  
H iền

ThS. N g x  T. H ồ n g  H ạn h

26. T A 020 Đ ọc nân g  cao  2
A d v an ced  read ing  
2

0 3 T hự c hành ThS. L ê  Q uốc N g u y ên ThS. N g u y ễn  T H à  M y
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27. TA 021 V iế t n âng  cao  2
A d v an ced  w ritin g  
2

0 3 T hự c hành ThS. T ào  T. T hu T hảo

28. T A 022 B iên  dịch T ransla tion 0 3 T hự c hành TS. H o àn g  Thị H uệ ThS. T ào  T. T hu T hảo
29. TA 023 P h iên  dịch In terp re ta tio n 0 3 T hự c hành TS. H o àn g  Thị H uệ ThS. N g x  T. H ồ n g  H ạn h

30. TA024
G iao  th o a  văn  
hóa

C ross cu ltural 
co m m u n ica tio n

2 0 T ự luận TS. H o àn g  Thị H uệ ThS. N g x  T T hư ơ ng  H iền

31. T A 025
N g ô n  ngữ  học 
đối ch iếu

C o n strastiv e
lin g u is tics

2 0 T ự luận TS. L ê  T han h  H à TS. H o àn g  Thị H uệ

32. T A 027
T iếng  A n h  V ăn  
p hòng

E n g lish  fo r 
o fficer ca ree r

2 0 V ấn  đáp ThS. T ào  T. T hu T hảo ThS. N g u y ễn  T H à  M y

33. T A 028
T iếng  A n h  D u  
lịch

E n g lish  fo r 
to u rism

2 0 V ấn  đáp TS. L ê  T han h  H à TS. H o àn g  Thị H uệ

34. T A 029 T iếng  A n h  L u ậ t
E n g lish  fo r 
law y er

2 0 T ự luận ThS. L ê  Q uốc N g u y ên ThS. N g u y ễn  T H à  M y

35. T A 030
T iếng  A nh  
T hư ơ ng  m ại

E n g lish  fo r 
co m m erce

2 0 T ự luận
ThS. N g u y ễn  T H à  
M y

ThS. N g x  T T hư ơ ng  H iền

36. T A  035
P h ân  tích  d iễn  
ngôn

D isco u rse
A n aly sis

2 0 T ự luận
ThS. N g x  T T hư ơ ng  
H iền

ThS. L ê  Q uốc N g u y ên

37. T A  036 N g ữ  dụng  học P rag m atics 2 0 T ự luận ThS. L ê  Q uốc N g u y ên ThS. N g x  T T hư ơ ng  H iền

38. TA 031
T iếng  A nh  
chuyên  ngành  
du lịch  1

E n g lish  fo r 
to u rism  1

3 0 V ấn  đáp TS. L ê  T han h  H à
TS. H o àn g  Thị H uệ

39. T A 032
T iếng  A nh  
chuyên  ngành  
du lịch  2

E n g lish  fo r 
to u rism  2

3 0 V ấn  đáp TS. L ê  T han h  H à
TS. H o àn g  Thị H uệ

40. T A 037
T hự c tế  chuyên  
ngành

S pecia lized
P rac tice

3 0 T hự c hành B ộ  m ô n  N g ô n  n gữ  A nh

41. T A 026
T hự c tập  nghề 
cuối k hoá

F ina l In ternsh ip 5 0 T hự c hành B ộ  m ô n  N g ô n  n gữ  A nh

42. T A 038
B áo  cáo  tố t 
ngh iệp

G raduati on R ep o rt 8 0 B áo  cáo B ộ  m ô n  N g ô n  n gữ  A nh
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14. Bộ môn Luật (Academic division of law) -  34 học phần

TT Mã học 
phần

Tên môn/học 
phần

Dịch Tiếng 
Anh

Số TC Hình thức 
thi

Phân công giảng viên

LT TH GV 1 GV 2 GV tiếp cận

1. Đ C 007
P h áp  lu ậ t đại 
cương

In tro d u c tio n  
to  law s

3 0 T ự luận
ThS. N g u y ễn  
T h .L an  A nh

1. ThS. H à  D iệu  T hu 
T hảo
2. ThS. B ùi Đ ặn g  T hu 
T hủy

2. L H 001
L ịch  sử nhà 
n ư ớc v à  pháp  
lu ậ t V iệ t N am

H isto ry  o f  the  
S tate and  L aw  
o f  V ietnam

3 0 T ự luận
ThS. M ai 
N g u y ệ t M in h

ThS. B ùi Đ ặn g  T hu 
T hủy

3. L H 003
L u ậ t hành  
ch ính

A d m in is tra tiv  
e law

4 0 T ự luận
TS. H o àn g  Đ ình  
H iển

ThS. N g u y ễn  
Thị L an  A nh

4. L H 0 0 4
L u ậ t tố  tụ n g  
hàn h  ch ính

A d m in is tra tiv  
e law  
litig a tio n

3 0 T ự luận
ThS. N g u y ễn  
T h .L an  A nh

TS. H o àn g  Đ ìn h  H iển

5. L H 0 0 6
L uật Tố tụng 
hình sự

C rim inal 
p ro ced u re  law

3 0 T ự luận
ThS. B ù i Đ ặng  
T hu T hủy

ThS. H à  D iệu  T hu 
T hảo

6. L H 008
L u ậ t T ố tụ n g  
dân  sự

C ivil
p ro ced u re  law

3 0 T ự luận
T h S .N c S .
N g u y ễn  N h ư  
Sơn

T hS .N C S . N g u y ễn  Thị 
T hu  T rang

7. L H 0 0 9
L u ậ t h ôn  nhân  
v à  g ia  đ ình

M arita l and 
fam ily  law

3 0 T ự luận
ThS. H à  D iệu  
T hu T hảo

TS. H o àn g  Đ ình  
H iển

8. L H 011 L u ậ t lao  động L ab o r law 3 0 T ự luận
ThS. N g u y ễn  
Thị L an  A nh

ThS. N C S . 
N g u y ễn  N h ư  
Sơn

9. L H 0 1 2 L u ậ t Tài ch ính F in an ce  law 3 0 T ự luận
ThS. M ai 
N g u y ệ t M in h

ThS. L ê  Thị V ân  A nh

10. L H 013
L u ậ t học  so 
sánh

C om p ara tiv e
law

2 0 T ự luận
ThS. L ê  Thị V ân  
A nh

ThS. H à  D iệu  T hu 
T hảo

11. L H 0 1 4
L u ậ t sở h ữ u  trí 
tuệ

In te llec tua l 
p roperty  law

2 0
T ự luận,
trắc
ngh iệm

ThS. M ai 
N g u y ệ t M in h

T hS .N C S . N g u y ễn  
N h ư  Sơn

37



12. L H 0 1 7
X ây  dự ng  văn  
b ản  pháp  lu ậ t

L aw
do cu m en t
b u ild in g

3 0 T ự luận
T hS .N C S. 
N g u y ễn  N h ư  
Sơn

T hS .N C S . N g u y ễn  Thị 
T hu  T rang

13. L H 018
L ý lu ận  v ề  N h à  
n ư ớc pháp  
quyền

T heory  o f  
s tate  ru les

3 0 T ự luận
T hS .N C S . L ê  
Thị T hảo  L inh

ThS. N g u y ễn  T h .L an  
A n h

14. L H 0 2 0
L u ậ t hành  
ch ính  so sánh

C om p ara tiv e
ad m in istra tiv e
law

3 0 T ự luận
ThS. N g u y ễn  
Thị L an  A nh

T hS .N C S . L ê  Thị T hảo  
L in h

15. L H 0 2 4
L u ậ t an  sinh x ã  
hội

Social
security  law

2 0 T ự luận
T hS .N C S. 
N g u y ễn  N h ư  
Sơn

ThS. N g u y ễn  
Thị L an  A nh

16. L H 028 L u ậ t đầu  tư
In v estm en t
law

3 0 T ự luận
ThS. L ê  Thị V ân  
A nh

ThS. M ai N g u y ệ t 
M in h

17. L H 0 3 4
Thi hàn h  án 
dân  sự

C ivil
en fo rcem en t

3 0 T ự luận
T hS .N C S. 
N g u y ễn  N h ư  
Sơn

T hS .N C S . N g u y ễn  Thị 
T hu  T rang

18. L H 035
Thi hàn h  án 
h ình  sự

C rim inal
execu tion

3 0 T ự luận
ThS. H à  D iệu  
T hu T hảo

ThS. B ùi Đ ặn g  T hu 
T hủy

19. L H 041 L u ậ t Đ ấ t đai L an d  law 3 0 T ự luận ThS. L ê  Thị V ân  A nh

20. L H 0 4 2
C ông  pháp  
quốc tế

P u b lic
in terna tional
law

3 0 T ự luận
ThS. B ù i Đ ặng  
T hu T hủy

ThS. H à  D iệu  T hu 
T hảo

21. L H 043
T ư pháp  quốc 
tế

P riv a te
in terna tional
law

3 0 T ự luận
ThS. B ù i Đ ặng  
T hu T hủy

ThS. H à  D iệu  T hu 
T hảo

22. L H 0 4 4
K h o a  học đ iều  
tra  tội phạm

C rim inal
in v estig a tio n
science

3 0
T ự luận,
trắc
ngh iệm

ThS. B ù i Đ ặng  
T hu T hủy

ThS. H à  D iệu  T hu 
T hảo

23.
L H 045

L u ậ t sư, C ông  
chứng, chứ ng  
th ự c

L aw y er,N o ta r
ization ,
A u th en tica tio
n

2 0 T ự luận
T hS .N C S. 
N g u y ễn  Thị T hu 
T rang

ThS. H à  D iệu  T hu 
T hảo
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24. L H 0 4 6
T âm  lý  học  tội 
phạm

C rim inal
p sycho logy

2 0 T ự luận
ThS. H à  D iệu  
T hu T hảo

ThS. B ùi Đ ặn g  T hu 
T hủy

25. L H 0 4 7 L u ậ t H ìn h  sự 1 C rim inal law 3 0 T ự luận
ThS. H à  D iệu  
T hu T hảo

ThS. B ù i Đ .T hu  
T hủy

26.
L H 048

L u ậ t H ìn h  sự 2 C rim inal law 3 0 T ự luận
ThS. H à  D iệu  
T hu T hảo

ThS. B ù i Đ .T hu  
T hủy

27.
L H 0 4 9

L u ậ t D ân  sự 1 C ivil law 3 0 T ự luận
T hS .N C S. 
N g u y ễn  Thị T hu 
T rang

T hS .N C S . N g u y ễn  
N h ư  Sơn

28.
L H 0 5 0

L u ậ t D ân  sự 2 C ivil law 3 0 T ự luận
T h S .N c S .
N g u y ễn  Thị T hu 
T rang

T hS .N C S . N g u y ễn  
N h ư  Sơn

29.
L H 051 L u ậ t T hư ơ ng  

m ại 1
C om m ercia l
law

3 0 T ự luận
ThS. N g u y ễn  
T h .L an  A nh

ThS. M ai 
N g u y ệ t M in h

30.
L H 0 5 2 L u ậ t T hư ơ ng  

m ại 2
C om m ercia l
law

3 0 T ự luận
ThS. N g u y ễn  
T h .L an  A nh

ThS. M ai 
N g u y ệ t M in h

31. L H 053 L u ậ t H iến  pháp
T he
co nstitu tion

4 0 T ự luận
T hS .N C S. 
N g u y ễn  Thị T hu 
T rang

T hS .N C S. 
N g u y ễn  N h ư  
Sơn

32. L H 0 3 9
T hự c tế  nghề
ngh iệp
In ternsh ip

S pecia lized
P rac tice 0 4 T iểu  luận B ộ  m ô n  L u ậ t

33. L H 0 4 0
T hự c tập  cuối 
kh ó a
F inal in te rnsh ip

F inal
In ternsh ip 0 5 T iểu  luận B ộ  m ô n  L u ậ t

34. L H 0 5 4
B áo  cáo  tố t 
ngh iệp

G raduation
R ep o rt

0 6 B áo  cáo B ộ  m ô n  L u ậ t
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15. Bộ môn Quản lý Nhà nước (Academic division of state management) -  22 học phần

TT Mã học 
phần Tên môn/học phần Dịch Tiếng Anh

Số TC Hình thức 
thi

Phân công giảng viên

LT TH GV 1 GV 2 GV tiếp 
cận

1. Q N 003
L ịch  sử hàn h  ch ính  
n h à  n ư ớ c  V iệ t N am

A d m in is tra tiv e  
h isto ry  o f  the  Vietnam  
state

3 0
T ự  luận

ThS. T rịnh  Thị 
H ậu

ThS. L ê  X uân  
Sơn

2. Q N 005
C ông  v ụ  - C ông  chức

A cts -  civ il servants 4
0 T ự  luận ThS. N g u y ễn  

N h ư  Sơn
TS. T ạ Thị 
T hủy

3. Q N 006
L ý lu ận  v ề  N h à  n ư ớc 
v à  P h áp  luậ t

T heories o f  state and 
law

3
0 T ự  luận ThS. M ai 

N g u y ệ t M in h
ThS. B ù i Đ ặng  
T hu  T hủy

4. Q N 007
H àn h  ch ính  công

P u b lic  adm in istra tion 3
0 T ự  luận TS. H o àn g  

Đ ìn h  H iển
ThS. L ê  Thị 
T hảo  L in h

5. Q N 008
T ổ chứ c b ộ  m áy  hành  
ch ính  n h à  nư ớc

O rg an iza tio n  o f  state
ad m in is tra tiv e
apparatus

3
0 T ự  luận

ThS. N g u y ễn  
Thị L an  A nh

ThS. M ai 
N g u y ệ t 

M in h

6. Q N 009
N h ân  sự hàn h  ch ính  
n h à  nư ớ c

P erso n n e l o f  state 
ad m in is tra tiv e

3
0 T ự  luận ThS. L ê  Thị 

T hảo  L in h
T hS .N g u y ễn  
N h ư  Sơn

7. Q N 010

K ỹ th u ậ t đ iều  hành  
công  sở Job  m an ag em en t 

tech n o lo g y
3

0 T ự  luận
P G S .T S . 
N g u y ễn  Thị 
T hục

ThS. H o àn g  B á  
K hải

8. Q N 011
Q uản  lý  n h à  n ư ớc về 
k inh  tế

S tate m an ag em en t o f  
econom y

3
0 T ự  luận ThS. H o àn g  B á  

K hải

9. Q N 012
Q uản  lý  n g u ồ n  nhân  
lự c x ã  hội

H u m an  resource  
m an ag em en t

3
0 T ự  luận ThS. L ê  Thị 

H ò a

10. Q N 013
Q uản  lý  n h à  n ư ớc về 
H àn h  ch ính  -  Tư 
pháp

S tate m an ag em en t o f  
A d m in is tra tio n  - 
Justice

3
0 T ự  luận

ThS. N g u y ễn  
Thị T hu  T rang

ThS. H à  
D iệu  T hu 
T hảo

11. Q N 014
T hủ tụ c  hàn h  ch ính A d m in is tra tiv e

p ro ced u res
3

0 T ự  luận TS. H o àn g  
Đ ìn h  H iển

ThS. L ê  Thị 
T hảo  L in h
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12. Q N 016
H o ạch  đ ịnh  v à  phân  
tích  ch ính  sách  công

P lan n in g  and 
ana ly z in g  pub lic  
po lic ies

3
0 T ự  luận

ThS. L ê  Thị 
H ò a

13. Q N 015
Ứ n g  dụng  công  nghệ 
th ô n g  tin  tro n g  ho ạt 
động  quản  lý

A p p lica tio n  o f  
In fo rm atio n  
T ech n o lo g y  in  
M an ag em en t 
A ctiv itie s

3

0 T ự  luận

T hS .H oàng  
A n h  C ông

ThS. L ê  N g ọ c  
H oàn

14. Q N 017

T hanh  tra  hàn h  ch ính In sp ec tio n  and 
se ttlem en t o f  
ad m in is tra tiv e  
com plain ts

2

0 T ự  luận
ThS. L ê  Thị 
T hảo  L in h

TS. H o àn g  Đ ình  
H iển

ThS. B ùi 
Đ ặng  T hu 
T hủy

15. Q N 018
Q uản  lý  n h à  n ư ớc về 
D ân  tộ c  v à  T ôn  g iáo

S tate m an ag em en t o f  
e thn ic ity  and  re lig ion

2
0 T ự  luận TS. L ê  Thị 

T hảo
ThS. H à  Đ ình  
H ù n g

16. Q N 023
Q uản  lý  n h à  n ư ớc về 
Đ ô  th ị - N ô n g  th ô n

U rb an  -  R ural S tate 
M an ag em en t

3
0 T ự  luận TS. Đ o àn  V ăn  

T rư ờ ng
ThS. H o àn g  Thị 
T hu  H o a

17. Q N 024
T hẩm  quyền  hành  
ch ính

A d m in is tra tiv e
A uthority

2
0 T ự  luận ThS. L ê  Thị 

T hảo  L in h
TS. H o àn g  Đ ình  
H iển

18. Q N 025
H àn h  ch ính  học so 
sánh

C om p ara tiv e
A d m in is tra tio n

2
0 T ự  luận T hS . L ê  Thị 

T hảo  L in h
TS. H o àn g  Đ ình  
H iển

19. Q L 026
T âm  lý  học  quản  lý M an ag eria l

p sy ch o lo g y
3

0 T ự  luận TS. N g u y ễn  Thị 
H ồ n g

ThS. T rần  Thị 
V ân

20. Q N 021 T hự c tế  ng h ề  ngh iệp S pecia lized  P rac tice 3 0 T hự c hành B ộ  m ô n  Q L N N
21. Q n 022 T hự c tập  cuối k hóa F ina l In ternsh ip 5 0 T hự c hành B ộ  m ô n  Q L N N
22. Q n 027 B áo  cáo  tố t n gh iệp G rad u atio n  R ep o rt 5 0 B áo  cáo B ộ  m ô n  Q L N N
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16. Bộ môn Quản lý Văn hóa (Academic division of cultural management) -  56 học phần

TT Mã học 
phần Tên môn/học phần Dịch Tiếng Anh

Số TC Hình 
thức thi

Phân công giảng viên

LT TH GV 1 GV 2 GV tiếp cận

1. Đ C 006
C ơ  sở  v ăn  h ó a  V iệ t 
N am

In tro d u c tio n  to  
V ie tn am ese  cu ltu re

3 0
T rắc
ngh iệm

TS. H à  Đ ình  
H ù n g

ThS. N g u y ễn  Thị 
H ư ờ n g

TS. T ạ Thị T hủy 
ThS. N g u y ễn  Thị 
H ằn g
ThS. N g u y ễn  Thị 
T huỷ
T hS . B ùi Thị H ậu

2. Đ C 014
T iếng  V iệ t th ự c  
hành

V ie tn am ese  
lan g u ag e  in  p rac tice

2 0
T rắc
ngh iệm

ThS. H o àn g  Thị 
K im  O anh

ThS. H o àn g  T hanh  
B ìn h
ThS. N g u y ễn  Thị 
Thái

3. Đ C 008
P h ư ơ n g  pháp  
n g h iên  cứu  k hoa  
học

S cien tific  research  
m eth o d

2 0 T ự luận
TS. N g u y ễn  Thị 
H à

ThS. H o àn g  Thị 
K im  O anh

4. Q V H 001 D ân  tộc  học G eneral e thno logy 2 0 T ự luận
ThS. B ùi Thị 
H ậu

TS. N g u y ễn  T hế 
A n h

5. Q V H 002
V ăn  h ó a  các  dân  tộc  
ít ngư ời ở  V iệ t N am

C ultu re  o f  
V ie tn am ese  E th n ic  
m inoritie s

3 0
T rắc
ngh iệm

TS. T ạ Thị T hủy ThS. B ùi Thị H ậu

6. Q V H 003
T ín  n g ư ỡ n g  v à  tôn  
g iáo  V iệ t N am

V ietn am ese  b e lie f  
and  re lig io n

2 0 T ự luận TS. L ê  Thị T hảo TS. T ạ Thị T hủy

7. Q V H 004
V ăn  h ó a  dân  g ian  
V iệ t N am

V ietn am ese  fo lk  
cu ltu re

2 0 T ự luận
ThS. H o àn g  Thị 
K im  O anh

ThS. L ê  Thị H ư ơ ng

8. Q V H 005
L àn g  x ã  cổ  tru y ền  
của người V iệ t

T rad itional 
V ie tn am ese  v illag es

3 0
T rắc
ngh iệm

TS. L ê  Thị T hảo
ThS. L ư u  N g ọ c  
D iệp

9. Q V H 006 K h u  v ự c  học A rea  S tudies 2 0 T ự luận TS. T ạ Thị T huỷ

10. Q V H 007 K h o a  học  quản  lý
M an ag em en t
Science

3 0
T rắc
ngh iệm

P G S. TS. 
N g u y ễn  Thị 
T hục

TS. M ai A n h  V ũ
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11. Q V H 008 V ăn  h ó a  học C ultu ro logy 2 0 T ự luận
TS. H à  Đ ình  
H ù n g

T h S .N g u y ễn  T rúc 
Q uỳnh

12. Q V H 009
T iến  trìn h  lịch  sử 
V iệ t N am

V ietn am 's  h isto rical 
p rog ress

2 0
T rắc
ngh iệm

T hS . L ê  Thị H ò a
ThS. B ùi Thị H ậu

13. Q V H 010
Q uản  lý n h à  nư ớc 
v ề  V ăn  hóa, T hể 
th ao  v à  D u  lịch

S tate m an ag em en t 
o f  cu lture, spo rt & 
to u rism

3 0 T ự luận
TS. V ũ  V ăn  
T uyến

TS. T rịnh  N g ọ c  
T rung

14. Q V H 011
Q uản  lý N h à  n ư ớc 
v ề  V ăn  hóa

S tate m an ag em en t 
o f  C u ltu re

3 0 T ự luận
TS. V ũ  V ăn  
T uyến

TS. L ê  Thị T hảo

15. Q V H 012 K in h  tế  học  v ăn  hóa
E co n o m ic  cu ltural 
S tudies

2 0 T ự luận
ThS. N g u y ễn  
T han h  N g a

ThS. N g u y ễn  Thị 
T hủy

16. Q V H 014
C hính  sách v ăn  hóa 
V iệ t N am

V ietn am ese  
C ultu ral po lic ies

3 0 T ự luận
P G S .T S . 
N g u y ễn  Thị 
T hục

ThS. L ê  Thị H ò a

17. Q V H 015
C ô n g  n gh iệp  văn  
hóa

C ultu ral Industry 3 0 T ự luận
ThS. N g u y ễn  
Thị T han h  N g a

ThS. N g u y ễn  Thị 
T hủy

18. Q V H 016
M ak e tin g  v ăn  hóa  
n ghệ  th u ậ t

A rt - cu ltu re 
M ark e tin g

3 0 T ự luận
ThS. N g u y ễn  
T han h  N g a

19. Q V H 020
Q uản  lý th iế t chế 
v ăn  hóa

M an ag em en t o f  
cu ltura l in stitu tio n s

4 0 T ự luận
ThS. N g u y ễn  
Thị T hủy

ThS. H à  Đ ìn h  H ù n g

20. Q V H 021
Q uản  lý di sản văn  
hóa

M an ag em en t o f  
cu ltura l h eritage 4 0 V ấn  đáp TS. L ê  Thị T hảo

21. Q V H 022 T ổ chứ c sự k iện E v en t m an ag em en t 1 2
T hực
hành

ThS. V ũ  Thị 
H u y ền

22. Q V H 023
Q uản  lý n g u ồ n  nh ân  
lự c v ăn  hóa

M an ag em en t o f  
cu ltura l h um an  
resource

4 0 T ự luận ThS. L ê  Thị H ò a TS. T ạ Thị T hủy

23. Q V H 025
Q uản  lý h o ạ t động  
b iểu  d iễn  ng h ệ  th u ậ t

M an ag em en t o f  art
perfo rm an ce
ac tiv ities

4 0 T ự luận
T h S ;  V ũ  Thị 
H u y ền

ThS. N g u y ễn  Thị 
T hủy

24. Q V H 027
X ây dự ng  kế hoạch, 
dự  án v ăn  hóa

B u ild in g  cu ltural 
p ro jec t

4 0 T ự luận
P G S .T S . 
N g u y ễn  Thị 
T hục

ThS. N g u y ễn  Thị 
T hủy
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25. Q V H 028
X ây dự ng  v ăn  hóa 
cộng  đồng

B u ild in g
com m u n ity  cu ltu re

2 0 T ự luận
ThS. N g u y ễn  
Thị T hủy

TS. L ê  Thị T hảo

26. Q V H 030
D àn  dự ng  chư ơ ng  
trìn h  ng h ệ  th u ậ t 
tổ n g  hợp

B u ild in g  an overall 
art p rog ram

0 4
T hực
hành

ThS. V ũ  Thị 
H u y ền

ThS. N g u y ễn  Thị 
L an

27. Q V H 032
Q uản  lý d ịch  v ụ  văn  
hóa

C ultu ral serv ice 
M an ag em en t

2 0 T ự luận
ThS. N g u y ễn  
T han h  N g a

ThS. N g u y ễn  Thị 
T hủy

28. Q V H 035
V ăn  h ó a  Đ ô n g  N am
Á

S outheast A sian  
C u ltu re

2 0 T ự luận
TS. N g u y ễn  V ăn  
D ũ n g

ThS. H o àn g  T hu 
H ằng

29. Q V H 038
X ây dự ng  k ịch  bản  
sự k iện

B u ild in g  ev en t flo w 1 2
T hực
hành

ThS.^ V ũ  Thị 
H u y ền

30. Q V H 040
K ỹ năn g  dẫn 
ch ư ơ n g  trìn h

M aste r o f  
C erem ony  Skills

0 2
T hực
hành

ThS.^ V ũ  Thị 
H u y ền
ThS. L ê  Thị T hùy 
D u n g

31. Q V H 043 X ã hội học  v ăn  h ó a C ultu re  socio logy 2 0 T ự luận TS. L ê  Thị T hảo

32. Q V H 044
Q uản  lý n h à  nư ớc 
v ề  g ia  đ ình

S tate m an ag em en t 
o f  F am ily

4 0 T ự luận
TS. N g u y ễn  Thị 
Thái

ThS. B ùi Thị H ậu

33. Q V H 045 K ỹ năn g  g iao  tiếp
C o m m u n ica tiv e
Skills

1 1
T hực
hành

ThS. L ê  B á 
T hành

ThS. M ai Thị 
T han h  V ân

34. Q V H 046
K ỹ năn g  th u y ế t 
trìn h

P resen ta tio n  Skills 1 1
T hực
hành

TS. L ê  T hanh  
H à

ThS. C ao  L an  
P h ư ơ n g

35. Q V H 047
C hính  sách v ăn  hóa 
trên  th ế  giới

W o rld  cu ltural 
p o lic ies

4 0 T ự luận
P G S T S .
N g u y ễn  Thị 
T hục

ThS. L ê  Thị H ò a

36. Q V H 048
Q uản  lý h o ạ t động  
m ỹ th u ậ t

M an ag em en t o f  art 
ac tiv ities

4 0 T ự luận
TS. T rần  V iệ t 
A nh

ThS. P h ạm  V ăn 
T hắng

37. Q V H 049 P h áp  lu ậ t v ăn  hóa C ulru ral L aw 4 0 T ự luận
P G S. TS. 
N g u y ễn  Thị 
T hục

TS. H à  Đ ìn h  H ù n g

38. Q V H 050
Q uản  lý h o ạ t động  
th ô n g  tin , tru y ền  
th ô n g

M an ag em en t o f  
m ass m ed ia  
ac tiv ities

2 0 T ự luận
ThS. T ào  N g ọ c  
B iên

ThS. N g u y ễn  Thị 
T hủy
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39. Q V H 051
K ỹ th u ậ t soạn  th ảo  
v ăn  b ản  hàn h  ch ính

T echn iques o f  
d rafting  
ad m in istra tiv e  
docum en ts

1 1
T hực
hành

ThS. H o àn g  Thị 
K im  O anh TS. N g u y ễn  Thị H à

40. Q V H 052

G ây quỹ v à  tìm  tài 
trợ  tro n g  các tổ  
chứ c v ăn  h ó a  - nghệ 
th u ậ t

F u n d ra is in g  in  art-
cu ltu re
organ izations

2 0 T ự luận

ThS. N g u y ễn  
T hanh  N g a  
ThS. N g u y ễn  Thị 
T hủy

41. Q V H 054
L ập  kế h oạch  tổ  
chứ c sự k iện

P lan n in g  even ts 1 2
T hực
hành

ThS. V ũ  Thị 
H u y ền

42. Q V H 055
Q uản  trị tài ch ính  sự 
k iện

E v en t financial 
m an ag em en t

1 2
T hực
hành

ThS. T rần  N h ậ t 
H ải
ThS. L ê  Thị N g ọ c

43. Q V H 056
P R  v à  tru y ền  th ô n g  
sự k iện

P R  &  E v en t 
C o m m u n ica tio n

1 2
T hực
hành

ThS.^ V ũ  Thị 
H u y ền

44. Q V H 057
T hự c hàn h  tổ  chứ c 
sự k iện

E v en t o rg an iza tio n 0 4
T hực
hành

T h S ;  V ũ  Thị 
H u y ền

45. Q V H 058 T eam b u ild in g T eam b u ild in g 0 2
T hực
hành

T h S .V ũ  Thị 
T hủy

T h S .V ũ  Thị H u y ền

46. Q V H 060
Sưu tầm , tư  liệu  hóa  
di sản  v ăn  hóa

C o llec tin g  and 
docu m en tin g

2 2
T hực
hành

TS. H à  Đ ìn h  H ù n g

47. Q V H 061
K iểm  kê, xếp  hạng  
di sản  v ăn  hóa

Inven to ry  & 
ra ting  cu ltural 
h eritage

2 2
T hực
hành

ThS. B ùi Thị H ậu

48. Q V H 062
T rư ng  bày , giới 
th iệu  di sản v ăn  hóa

S how ing  & 
in tro d u cin g  cu ltural 
h eritage

2 2
T hực
hành

TS. T ạ Thị T hủy

49. Q V H 063
P h á t huy  g iá  trị di 
sản  v ăn  hóa

P ro m o tin g  cu ltural 
heritage  va lu es

2 2
T hực
hành

ThS. L ê  Thị H ò a

50. Q V H 064
T ruyền  th ô n g  di sản 
v ăn  hóa

C ultu ral heritage  
C o m m u n ica tio n

1 1
T hực
hành

G V  m ời
ThS. V ũ  Thị 
H u y ền
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51. Q V H 065

Ứ n g  dụng  công  
n ghệ  tro n g  b ảo  tồn  
v à  p h á t huy  g iá  trị 
di sản  v ăn  hóa

A p p ly in g  
tech n o lo g y  in  
p reserv in g  and 
p ro m o tin g  cu ltural 
heritage  va lu es

1 1
T hực
hành

ThS. H o àn g  A nh  
C ông  ThS. T ào 
N g ọ c  B iên

52. Q V H 066
N g u ồ n  lự c b ảo  tồn  
di sản  v ăn  hóa

R eso u rces  fo r 
p reserv in g  cu ltura l 
h eritage

2 0 T ự luận
TS. T ạ Thị T hủy 
ThS. L ê  Thị H ò a

53. Q V H 067
P h ư ơ n g  pháp  điền  
dã  dân  tộ c  học

E th n o g rap h ic  F ie ld  
m ethods

1 1
ThS. B ùi Thị H ậu  
TS. N g u y ễn  T hế 
A n h

54. Q V H 019
T hự c tế  chuyên  
ngành

F ie ld  trip 0 3 B áo  cáo B ộ  m ô n  Q uản  lý  V ăn  h o á

55. Q V H 034 T hự c tập  cuối kh ó a F inal In ternsh ip 0 5 B áo  cáo B ộ  m ô n  Q uản  lý  V ăn  h o á
56. Q v H 068 B áo  cáo  tố t ngh iệp G raduation  R ep o rt 0 5 B áo  cáo B ộ  m ô n  Q uản  lý  V ăn  h o á
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17. Bộ môn Công tác xã hội (Academic division of social work) -  30 học phần

TT
Mã
học
phần

Tên môn/học 
phần " Dịch Tiếng Anh

Số TC Hình 
thức thi

Phân công giảng viên

LT TH GV 1 GV 2 GV tiếp cận

1. C T001
X ã hội học  đại 
cương

G eneral socio logy 3 0 T ự luận
ThS. H o àn g  Thị 
T hu H o a

ThS. T rần  M in h  
T han h  H à

2. C T 002
T âm  lí học  x ã  hội

Social p sycho logy 3 0 T ự luận
ThS. L ê  B á  
T hành

ThS. N g u y ễn  Thị 
H ồ n g  A nh

3. C T003

G ia  đ ình  học v à  
công  tác  x ã  hội 
tro n g  g ia  đ ình

F am ily  S tud ies and 
Social w o rk  in 
fam ily

2 0

T ự luận 1. ThS. L ê  T hùy 
D u n g
2. ThS. T rần  M inh  
T hanh  H à

4. C T 004
N h ập  m ôn  công  
tác  x ã  hội

In tro d u c tio n  to  
social w o rk

3 0
T ự luận ThS. L ê  T hùy 

D u n g
ThS. T rần  M in h  
T han h  H à

5. C T 005
L ý th u y ế t công  tác  
x ã  hội

T heories o f  social 
w o rk

3 0
T ự luận ThS. T rần  M in h  

T hanh  H à
ThS. L ê  T hùy D u n g

6. C T 006
H àn h  vi con  người 
v à  m ôi trư ờ n g  x ã  
hội

H u m an  b eh av io r 
and  social 
en v iro n m en t

3 0
T ự luận ThS. L ê  T hùy 

D u n g
ThS. L ê  B á  T hành

7. C T 007
G iới v à  p h á t triển G en d er and 

d ev e lo p m en t
2 0

T ự luận ThS. T rần  M in h  
T hanh  H à

ThS. L ê  T hùy D u n g

8. C T 008
N h ập  m ô n  x ử  lý 
dữ  liệu  đ ịnh  lư ợ n g

In tro d u c tio n  to  
Q u an tita tiv e  data 
p ro cessin g

2 0
T ự luận TS. M ai A nh  

V ũ
ThS. N g u y ễn  Thị 

P h ư ợ n g

9. CT009
Phương pháp 
nghiên cứu trong 
công tác x ã  hội

R esea rch  M eth o d s 
fo r Social w o rk

4 0
T ự luận ThS. H o àn g  Thị 

T hu H o a
TS. Đ oàn  V ăn  
T rư ờ ng

10. CT010
C ông  tác  x ã  hội cá 
nhân

P ersona l social 
w o rk

4 0
T ự luận ThS. T rần  M in h  

T hanh  H à
TS. Đ oàn  V ăn  
T rư ờ ng

11. CT011
C ông  tác  x ã  hội 
nhóm

G roup  social w o rk 4 0
T ự luận P G S .T S . Đ oàn  

V ăn  T rư ờ ng
ThS. T rần  M in h  
T han h  H à
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12.
C T 012 P h á t triển  cộng  

đồng
C om m unity
d ev e lo p m en t

4 0 T ự luận ThS. H o àn g  Thị 
T hu H o a

ThS. T rần  M in h  
T han h  H à

13. C T013
X ã hội học  truyền  
th ô n g  đại chúng  v à  
dư  lu ận  x ã  hội

M ass m ed ia  
socio logy  and 
p u b lic  op in ion

3 0
T ự luận TS. Đ o àn  V ăn  

T rư ờng
ThS. H o àn g  Thị Thu 
H o a

14. C T 014
T ham  v ấn  tro n g  
công  tác  x ã  hội

C o n su lta tio n  and
consu lta tion
prac tice

3 0
T ự luận ThS. H o àn g  Thị 

T hu H o a

15. C T 015
Đ ạo  đức nghề 
n gh iệp  tro n g  công  
tác  x ã  hội

P ro fessio n a l e th ics 
in  social w o rk

3 0
T ự luận ThS. L ê  T hùy 

D u n g

16. C T 016

C ông  tác  x ã  hội 
tro n g  lĩn h  v ự c  b ìn h  
đẳng  g iớ i v à  phòng  
chống  b ạo  lự c g ia  
đình

Social w o rk  in  the  
fie ld  o f  g en d er 
equality  and  
p rev en tin g  
d o m estic  v io len ce

4 0

T ự luận ThS. H o àn g  Thị 
T hu H o a

ThS. L ê  T hùy D u n g

17. C T 017

X ây  dự ng  v à  quản  
lý dự  án công  tác  
x ã  hội

C o n stru c tio n  and 
m an ag em en t o f  
social w o rk  
p ro jec ts

4 0

T ự luận P G S .T S . Đ oàn  
V ăn  T rư ờ ng

ThS. H o àn g  Thị Thu 
H o a

18. C T 018
C hính  sách  x ã  hội

Social p o lic ies 4 0
T ự luận P G S .T S . Đ oàn  

V ăn  T rư ờ ng
P G S. TS. N g u y ễn  
Thị T hục

19. C T 019
A n sinh  x ã  hội

Social security 3 0
T ự luận P G S .T S . Đ oàn  

V ăn  T rư ờ ng
P G S. TS. N g u y ễn  
Thị T hục

20. CT021
C ông  tác  x ã  hội 
vớ i trẻ  em

Social w o rk  w ith  
ch ild ren

2 0
T ự luận ThS. T rần  M in h  

T hanh  H à
ThS. M ai T hanh  
V ân

21. C T 024
C ông  tác  x ã  hội 
vớ i ngư ờ i nghèo

Social w o rk  w ith  
th e  p o o r

3 0
T ự luận ThS. L ê  T hùy 

D u n g
TS. N g u y ễn  T hế 
A nh

22. CT025
C ông tác  x ã  hội với 
nhóm  dân tộc  th iểu  
số

Social w o rk  w ith  
e thn ic  m inority  
g roups

2 0
T ự luận ThS. H o àn g  Thị 

T hu H o a
TS. N g u y ễn  T hế 
A nh

23. C T 026
C ông  tác  x ã  hội 
tro n g  b ện h  v iện

Social w o rk  in  the  
hosp ita l

2 0
T ự luận ThS. L ê  T hùy 

D u n g
TS. Đ oàn  V ăn  
T rư ờ ng
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24. C T 027
C ông  tác  x ã  hội 
vớ i nhóm  m a túy, 
m ại dâm  v à  H IV

Social w o rk  w ith  
drug, p ro stitu tio n  
and  hiv

3 0
T ự luận ThS. T rần  M in h  

T hanh  H à
TS. N g u y ễn  T hế 
A nh

25. C T 028
C ông  tác  x ã  hội 
tro n g  trư ờ n g  học

Social w o rk  in  the  
school

2 0
T ự luận P G S .T S . Đ oàn  

V ăn  T rư ờ ng
ThS. L ê  T hùy D u n g

26. CT029
T hự c hàn h  công  
tác  x ã  hội cá  nhân

P ersona l social 
w o rk  in  p rac tice

0 4
T hự c
hành

B ộ  m ô n  C ông  tác  x ã  hội

27. CT030
T hự c hàn h  công  
tác  x ã  hội nhóm

G roup  social w o rk  
in  p rac tice

0 4
T hự c
hành

B ộ  m ô n  C ông  tác  x ã  hội

28. C T020
T hự c hàn h  ph át 
triển  cộng  đồng

C om m unity  
d ev e lo p m en t in  
p rac tice

0 4
T hự c
hành

B ộ  m ô n  C ông  tác  x ã  hội

29. CT031
T hự c tập  cuối 
kh ó a

F ina l in ternsh ip 0 5
T hự c
hành

B ộ  m ô n  C ông  tác  x ã  hội

30. CT032 B áo  cáo  tố t n gh iệp F ina l in ternsh ip 0 5 B áo  cáo B ộ  m ô n  C ông  tác  x ã  hội
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18. Bộ môn Công nghệ truyền thông (communication technology) -  52 học phần

TT Mã học 
phần Tên môn/học phần Dịch Tiếng Anh

Số TC Hình thức 
thi

Phân công giảng viên

LT TH GV 1 GV 2 GV tiếp cận

1. C N T 002
L ý th u y ế t tru y ền  
thông

M ed ia  theo ry 3 0 L ý  th u y ế t
ThS. H o àn g  Thị 
T hu H ằng

2. C N T 003
N g ô n  n gữ  tru y ền  
thông

M ed ia  lan g u ag e 3 0 L ý  th u y ế t
ThS. H o àn g  Thị 
T hu H ằng

3. C N T 004
C ác loại h ìn h  tru y ền  
thông

M ed ia  types 3 0 L ý  th u y ế t
ThS. L ê
V ăn
C ư ờng

4. C N T 005 Q uan  hệ công  chúng P u b lic  R ela tio n s 3 0 L ý  th u y ế t TS. T ạ  Thị T hủy

5. C N T 006
C ông  chúng  tru y ền  
thông

P u b lic  M ed ia 3 0 L ý  th u y ế t TS. T ạ  Thị T hủy

6. C N T 007
X ã hội học  tru y ền  
thông

M ed ia  socio logy 3 0 L ý  th u y ế t
TS. Đ oàn
V ăn
T rư ờng

ThS. H o àn g  Thị 
T hu  H o a

7. C N T 008
T âm  lý  học tru y ền  
thông

M ed ia
psy ch o lo g y

3 0 L ý  th u y ế t
ThS. L ê  B á  
T hành

8. C N T 009
P h áp  lu ậ t v à  đạo  đức 
tru y ền  thông

L aw  and  m oral 
M ed ia

3 0 L ý  th u y ế t
TS. T ạ  Thị 
T hủy

9. C N T 012 B ố  cục v à  m àu  sắc L ay o u t and  co lo r 0 2 T hự c hành
TS. T rần  
V iệ t A nh

10. C N T 014 K ỹ th u ậ t q u ản g  cáo
A d v ertis in g
tech n iq u es

1 1 T hự c hành
ThS. T rần  Đ ình  
L ộc

11. C N T 017
T hiế t kế  ấn  phẩm  
tru y ền  thông

D e sig n in g  m ed ia  
p u b lica tio n s

1 2 T hự c hành

ThS. T rần  Đ ình  
L ộc
ThS. B ùi Đ ứ c 
C hung

12. C N T 019 Đ ồ h ọ a  tru y ền  thông M ed ia  g raph ics 2 2 T hự c hành
ThS. B ùi
Đ ứ c
C hung

ThS. N g u y ễn  Phi 
T rư ờ ng
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13. C N T 020
Sản x u ấ t au d io  v à  
v id eo  tru y ền  th ô n g

M ed ia  aud io  and 
v id eo  p ro d u c tio n

2 2 T hự c hành
ThS. H o àn g  
A n h  C ông

14. C N T 021
T ruyền  th ô n g  doanh  
n gh iệp  v à  tiếp  thị

B u sin e ss  M ed ia  
and  m arke ting

3 0 L ý  th u y ế t
ThS. T rần  T iến 
T rần  N h ậ t H ải

15. C N T 022
K ỹ năn g  v iế t tru y ền  
thông

C o m m u n ica tio n  
w ritin g  skills

3 0 L ý  th u y ế t

TS. N g u y ễn  Thị 
H à
ThS. H o àn g  Thị 
K im  O anh

16. C N T 023
X ây dự ng  v à  q uản  lý 
ch iến  d ịch  tru y ền  
thông

B u ild in g  and 
m an ag in g  m ed ia  
cam paigns

3 0 L ý  th u y ế t G V  tu y ển  m ới

17. C N T 024
T ruyền  th ô n g  
In tern e t

In te rn e t M ed ia 2 0 L ý  th u y ế t
ThS. L ê
V ăn
C ư ờng

18. C N T 025
T hự c hàn h  triển  khai 
dự  án tru y ền  thông

Im p lem en tin g  
m ed ia  p ro jec ts

1 2 T hự c hành G V  tu y ển  m ới

19. C N T 026
Q uản  trị nội dung  
W eb site

W eb site  con ten t 
m an ag em en t

1 2 T hự c hành
ThS. L ê  N g ọ c  
H o àn

20. C N T 027
A n to àn  v à  b ảo  m ật 
th ô n g  tin

In fo rm atio n  
safety  and 
security

3 0 L ý  th u y ế t
ThS. Đ ỗ 
Thị H ằn g

21. C N T 028 K ỹ th u ậ t n h iếp  ảnh
P h o to g rap h y
tech n iq u es

1 2 T hự c hành G V  tu y ển  m ới

22. C N T 029 K ỹ th u ậ t quay  ph im
F ilm in g
tech n iq u es

1 2 T hự c hành G V  tu y ển  m ới

23. C N T 030
X ây dự ng  v à  p h á t 
triển  th ư ơ n g  h iệu

B u ild in g  and
d eve lop ing
bran d s

2 0 L ý  th u y ế t
ThS. T rần  T iến 
TS. T rần  N h ậ t 
H ải

24. C N T 031
X ử  lý k h ủ n g  hoảng  
tru y ền  thông

H an d lin g  m ed ia  
crisis

2 0 L ý  th u y ế t G V  tu y ển  m ới

25. C N T 032
T ruyền  th ô n g  đa 
ph ư ơ n g  tiện

M u ltim ed ia
co m m u n ica tio n s

1 2 T hự c hành
ThS. 
H o àn g  
A n h  C ông
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26. C N T 033
T ruyền  th ô n g  đại 
chúng  v à  dư  lu ận  x ã  
hội

M ass m ed ia  and 
p u b lic  op in ion

2 0 L ý  th u y ế t
TS. Đ oàn
V ăn
T rư ờng

27. C N T 034
V ăn  h ó a  doanh  
ngh iệp

C orpora te
C u ltu re

2 0 L ý  th u y ế t

TS. N g u y ễn  Thị 
Thái
ThS. L ê  Thị 
H ư ơ n g

28. C N T 035
T ruyền  th ô n g  nội bộ  
v à  quốc tế

In ternal and 
in terna tional 
co m m u n ica tio n

3 0 L ý  th u y ế t G V  tu y ển  m ới

29. C N T 038
Q uản  lý  tru y ền  thông  
h ình  ảnh

M an ag em en t o f  
v isual
co m m u n ica tio n

1 2 T hự c hành

ThS. T rần  Đ ình  
L ộc
ThS. B ùi Đ ứ c 
C hung

30. C N T 036
T hự c tập  chuyên  
ngành

S pecia lized
P rac tice

B áo  cáo B ộ  m ô n  C ông  n ghệ  tru y ền  th ô n g

31. C N T 037 T hự c tập  tố t n gh iệp F ina l in te rnsh ip B áo  cáo B ộ  m ô n  C ông  n ghệ  tru y ền  th ô n g

32. C N T 042 B áo  cáo  tố t n gh iệp
G raduation
R ep o rt

B áo  cáo B ộ  m ô n  C ông  n ghệ  tru y ền  th ô n g

33. Đ C 012 Ti n  học In fo rm atics 1 2
T hự c hành  
+  T rắc 
ngh iệm

H o àn g  A nh  
C ông

ThS. T ào  N g ọ c  
B iên
ThS. L ê  N g ọ c  
H o àn
ThS. L ư u  V ũ  N am  
ThS. Đ ỗ  Thị H ằng

ThS. L ê  V ăn  
C ư ờng

34. T T T V 002
T oán  học tro n g  ho ạt 
động  th ô n g  tin

M ath em atics  in
in fo rm atio n
operations

3 0 T ự  luận
ThS. P h ù n g  
Thị Thúy 
P h ư ơ n g

ThS. N g u y ễn  Thị 
P h ư ợ n g

35. T T T V 003
C ơ sở cô n g  nghệ 
th ô n g  tin

In fo rm atio n  
tech n o lo g y  base

1 2 T hự c hành
ThS. H o àn g  
A n h  C ông

ThS. Đ ỗ  Thị H ằng

36. T T T V 004 C ơ sở dữ  liệu D a tab ase 3 0 T ự  luận
ThS. L ê  
N g ọ c  H o àn

ThS. L ư u  V ũ  N am

37. T T T V 006 L ập  trìn h  căn  b ản
B asic
p ro g ram m in g

1 1 T hự c hành
ThS. L ê  
N g ọ c  H o àn

ThS. L ư u  V ũ  N am
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38. T T T V 007
C ấu trú c  dữ  liệu  v à  
g iải th u ậ t

D a ta  S tructu re 
and  A lgorithm s

3
0

T ự  luận
ThS. T ào  
N g ọ c  B iên

39. T T T V 008
C ác ph ư ơ n g  pháp  tối 
ư u  hóa

O p tim iza tio n
m ethods

3
0

T ự  luận
ThS. N g u y ễn  
Thị P h ư ợ n g

ThS. P h ù n g  Thị 
T húy P h ư ơ n g

40. T T T V 010 H ệ đ iều  hành
O pera ting
System

1 1 T hự c hành
ThS. Đ ỗ' Thị 
H ằn g

ThS. L ê  V ăn 
C ư ờng

41. T T T V 019
P h ân  tích  v à  th iế t kế 
hệ th ố n g  th ô n g  tin

In fo rm atio n  
S ysterm s 
A n a ly sis  and 
D esig n

1 2 T hự c hành
ThS. T ào  
N g ọ c  B iên

42. T T T V 020
M ạn g  m áy  tín h  1 
(L ý th u y ế t m ạng, 
L A N , W A N )

C o m p u te r 
N e tw o rk s 
1(N etw ord  
theo ry , L A N , 
W A N )

1 2 T hự c hành
ThS. H o àn g  
A n h  C ông

ThS. T rịnh  T ất Đ ạt

43. T T T V 030 L ập  trìn h  W eb
W eb
p ro g ram m in g

1 2 T hự c hành
ThS. L ê  
N g ọ c  H o àn

44. T T T V 031 Trí tu ệ  nh ân  tạo
A rtific ia l
in te llig en ce

3 0 T ự  luận
ThS. Đ ỗ  Thị 
H ằn g

ThS. T ào  N g ọ c  
B iên

45. T T T V 032
C ông  ng h ệ  phần  
m ềm

S oftw are
tech n o lo g y

3 0 T ự  luận
ThS. T ào  
N g ọ c  B iên

46. T T T V 033
M ạn g  m áy  tính  2 
(C ấu  h ìn h  th iế t bị, 
Sw icth)

C o m p u te r 
N e tw o rk s 2

1 2 T hự c hành
ThS. H o àn g  
A n h  C ông

ThS. T rịnh  T ất Đ ạt

47. T T T V 034
M ạn g  m áy  tín h  3 
(Q uản  trị Server)

C o m p u te r 
N e tw o rk s  3

1 2 T hự c hành
ThS. H o àn g  
A n h  C ông

ThS. T rịnh  T ất Đ ạt

48. T T T V 058
P h á t triển  W eb site  
vớ i p h ần  m ềm  nguồn  
m ở

W eb site  
d ev e lo p m en t 
w ith  open  source 
so ftw are

1 2 T hự c hành
ThS. L ê  N g ọ c  
H o àn

49. T T T V 060 K iến  trú c  m áy  tính
C o m p u te r
structu re

3 0 T ự  luận
ThS. T ào  
N g ọ c  B iên
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50. T T T V 062
Ứ n g  dụng  công  nghệ 
th ô n g  tin  tro n g  
doanh  ngh iệp

A p p lica tio n  o f  
in fo rm atio n  
tech n o lo g y  in  
b u sin ess

1 2 T hự c hành

ThS. L u u  V u 
N am
ThS. L ê  V an  
C u o n g

51. T T T V 063
H ệ quản  trị cơ  sở dữ 
liệu

D a tab ase
A d m in is tra tio n
System

1 2 T hự c hành
ThS. L u u  V u 
N am

ThS. L ê  N g o c  
H o àn

52. T T T V 092
Q uản  trị dự  án tin  
học

In fo rm atics
p ro jec t
ad m in is tra tio n

2 0 T ự  luận
ThS. T ào  
N g o c  B iên
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19. Bộ môn Thông tin -  Thư viện (Academic division of informatics) - 47 học phần

TT Mã học 
phần Tên môn/học phần Dịch Tiếng Anh

Số TC Hình thức 
thi

Phân công giảng viên

LT TH GV 1 GV 2 GV tiếp cận

1. T T T V 021 T ra cứu  tin In fo rm atio n  check 1 2 T hự c hành
ThS. L ê  Thị 
D ư ơ ng

ThS. T rịnh  
T ất Đ ạt

2. T T H 001
T hông  tin  học  đại 
cương

G eneral in fo rm atio n 3 0 T ự luận
ThS. L ê  Thị 
D ư ơ ng

ThS. N g u y ễn  
Thị N h u n g

3. T T T V 011
T hư  v iện  học  đại 
cương

G eneral lib rary  study 2 0 T ự luận
ThS. Đ ỗ  Thị 
T hu H ư ơ ng

ThS. N g u y ễn  
Thị N h u n g  
TS. N g u y ễn  
T rọng  P h ư ợ n g

4. T T T V 016 T hư  v iện  trư ờ n g  học School L ib rary 2 0 T ự luận
ThS. N g u y ễn  
Thị N h u n g

T h S .Đ ỗ  Thị 
T hu H ư ơ ng

5. T T T V 035
X ây  dự ng  v à  p h á t 
triển  n g u ồ n  lự c thông  
tin

B u ild in g  and 
d eve lop ing  
in fo rm atio n  resou rces

3 0 T ự luận
ThS. T rịnh  T ất 
Đ ạt

ThS. N g u y ễn  
Thị N h u n g

6. T T T V 040 N g ư ờ i dùng  tin In fo rm atio n  u se r 3 0 T ự luận
ThS. Đ ỗ  Thị 
T hu H ư ơ ng

ThS. L ê  Thị 
D ư ơ n g  
TS. N g u y ễn  
T rọng  P h ư ợ n g

7. T T T V 041
Sản phẩm  v à  d ịch  vụ  
T hông  tin  -  T hư  v iện

P ro d u c t and  serv ice o f  
in fo rm atio n  -  lib rary

3 0 T ự luận
ThS. N g u y ễn  
Thị N h u n g

ThS. L ê  Thị 
D ư ơ n g  
T S .N guyễn  
T rọng  P h ư ợ n g

8. T T T V 043
T ổ chứ c &  qu ản  lí 
h o ạ t động  th ô n g  tin  -  
thư  v iện

O rg an iza tio n  & 
m an ag em en t o f  
in fo rm atio n  - lib rary  
ac tiv ities

3 0 T ự luận
ThS. T rịnh  T ất 
Đ ạt

ThS. N g u y ễn  
Thị N h u n g
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9. T T T V 047

N h ữ n g  v ấn  đề cơ  b ản  
v ề  công  tác  th iế t bị 
dạy học  ở  cơ  sở g iáo  
dục p hổ  thông

O v erv iew  o f  teach in g  
eq u ip m en t in  h igh  
school

3 0 T ự luận
ThS. H o àn g  
Thị T hu H ằng

10. T T T V 048
T hiế t bị dạy học  dùng  
chung  ở  cơ  sở g iáo  
dục

T each in g  eq u ip m en t 
shared  in  educational 
in s titu tio n s

3 0 T ự luận
ThS. T ào  
N g ọ c  B iên

ThS. T rịnh  
T ất Đ ạt

11. TTTV053
T hiế t bị dạy học  kh o a  
học  tự  n h iên  1 (V ật lý  
C ông  nghệ)

N a tu ra l S cience 
T each in g  E q u ip m en t 
1 (Physics, 
T echno logy)

2 2 T hự c hành
ThS. T ào  
N g ọ c  B iên

ThS. N g u y ễn  
Thị P h ư ợ n g

12. TTTV050
T hiế t bị dạy học  kh o a  
học  tự  n h iên  2 (hóa, 
sinh)

N a tu ra l science 
teach in g  eq u ip m en t 2 
(chem istry , b io lo g y )

2 2 T hự c hành
ThS. P hạm  
Thị H ải Y ến

ThS. L ê  Thị 
D u n g

T hs.L ê V ăn  

D ũ n g

13. TTTV066
T hiế t bị dạy học  kh o a  
học  x ã  hội 1 (V ăn, sử, 
g iáo  dục công  dân)

Social science 
teach in g  eq u ip m en t 1 
(L itera tu re , h istory , 
c iv ic  education )

1 2 T hự c hành
ThS. T ạ  Thị 

T hủy
ThS. B ù i Thị 
H ậu

T hs.N g u y ễn  

Thị T hủy

14. TTTV051
T hiế t bị dạy học  kh o a  
học  x ã  hội 2 ( đ ịa  lý  )

E q u ip m en t fo r 
teach in g  social 
sc ience 2 
(G eog rap h y )

1 2 T hự c hành
ThS. B ù i Thị 
H ậu

ThS. T ạ  Thị 
T hủy

Ths. N g u y ễn  

Thị T hủy

15. TTTV057
T hiế t bị dạy học  m ôn  
ng h ệ  th u ậ t (Â m  nhạc, 
M ỹ  T huật)

A rt teach in g  
eq u ip m en t (M usic, 
F in e  A rts)

2 1 T hự c hành
ThS. T rần 
Đ ìn h  L ộ c

ThS. P hạm  
N g ọ c  Đ ỉnh

16. T T T V 056
T ự động  h ó a  ho ạt 
động  th ô n g  tin  thư  
v iện

In fo rm atio n  -  lib rary  
au tom ation

1 1 T hự c hành
ThS. T rịnh  T ất 
Đ ạt

ThS. N g u y ễn  
Thị N h u n g

17. T T T V 055 T hống  kê học S ta tistics 3 0 T ự luận
ThS. P h ù n g  
Thị T húy 
P h ư ơ n g

ThS. N g u y ễn  
Thị P h ư ợ n g
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18. T T T V 059
L ý lu ận  v à  p hư ơng  
pháp  công  tác  v ăn  thư

T heory  and  m ethods 
o f  clerical w o rk

2 0 T ự luận
TS. T ạ Thị 
T hủy

ThS. L ê  Thị 
D ư ơ n g

19. T T T V 061
C ông  tác  v ăn  thư  lưu  
trữ

A rch ival c lerical 
w o rk

3 0 T ự luận
ThS. Đ ỗ  Thị 
T hu H ư ơ ng

ThS. L ê  Thị 
D ư ơ n g

20. T T T V 067
X ử  lý th ô n g  tin  1 
(b iên  m ục, ph ân  loại 
tài liệu )

In fo rm atio n  
p ro cessin g  1 
(cata logue, do cu m en t 
c lassifica tio n )

1 2 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
Thị N h u n g

ThS. T rịnh  
T ất Đ ạt

21. T T T V 068
X ử  lý th ô n g  tin  2 (X ử 
lý nội dung  tài liệu)

In fo rm atio n  
p ro cessin g  
2 (D o cu m en t con ten t 
p ro cessin g )

1 2 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
Thị N h u n g

ThS. T rịnh  
T ất Đ ạt

22. T T T V 069
T hiế t bị dạy học  ở 
trư ờ n g  T iểu  học

T each in g  eq u ip m en t 
in  e lem en tary  school

1 1 T hự c hành
ThS. B ù i Thị 
H ậu

ThS. H o àn g  
Thị T hu H ằn g

23. T T T V 070
T hiế t bị dạy học  thể  
dục th ể  th ao

E q u ip m en t fo r 
teach in g  sport 
sub jects

1 1 T hự c hành
ThS. N g u y ễn  
T hành  T rung

TS. T rịnh  
N g ọ c  T rung

24. T T T V 073 T hư  v iện  số D ig ita l lib rary 1 1 T hự c hành
ThS. T rịnh  T ất 
Đ ạt

ThS. N g u y ễn  
Thị N h u n g

25. T T T V 074
T hông  tin  ph ụ c  vụ  
lãn h  đạo  v à  quản  lý

In fo rm atio n  fo r 
lead ers and  m anagers

2 0 T ự luận
TS. N g u y ễn  
Thị H a

ThS. L ê  Thị 
D ư ơ n g

26. T T T V 075
T ổ chứ c cơ  qu an  nhà 
nư ớc

O rg an iza tio n  o f  state 
agencies

2 0 T ự luận
ThS. L ê  Thị 
H ò a

27. T T T V 076
N h ập  m ô n  công  tác  
v ăn  thư

In tro d u c tio n  to  
c lerical w o rk

3 0 T ự luận
TS. T ạ  Thị 
T hủy

ThS. L ê  Thị 
D ư ơ n g

28. T T T V 072
Ứ n g  dụng  công  nghệ 
th ô n g  tin  tro n g  thư  
v iện

A p p lica tio n  o f  
in fo rm atio n  
tech n o lo g y  in  the  
lib rary

1 2 T hự c hành
ThS. Đ ỗ  Thị 
H ằng

ThS. T rịnh  
T ất Đ ạt
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29. T T T V 082
Ứ n g  dụng  công  nghệ 
th ô n g  tin  tro n g  công  
tác  v ăn  thư  - lư u  trữ

A p p lica tio n  o f  
in fo rm atio n  
tech n o lo g y  in  clerical 
and  arch ival w o rk

1 2 T hự c hành
ThS. Đ ỗ  Thị 
H ằng

ThS. L ê  N g ọ c  
H o àn

30. T T T V 077 L ư u  trữ  học A rch ives 3 0 T ự luận
ThS. Đ ỗ  Thị 
T hu H ư ơ ng

ThS. L ê  Thị 
D ư ơ n g

31. T T T V 078
N g h iệp  v ụ  v ăn  th ư  1 
(soạn  thảo , b an  hành  
v à  quản  lý v ăn  bản )

clerical w o rk  1 
(draft, issue, 
do cu m en t 
m an ag em en t)

3 1 T iểu  luận
ThS. H o àn g  
Thị K im  O anh

TS. N g u y ễn  
Thị H a

32. T T T V 079
N g h iệp  v ụ  v ăn  th ư  2 
(lưu  trữ  h iện  hành)

clerical w o rk  2 
(cu rren t arch ive)

2 2 T hự c hành
ThS. L ê  Thị 
D ư ơ ng

ThS. Đ ỗ  Thị 
T hu H ư ơ ng

33. T T T V 080
N g h iệp  v ụ  lư u  trữ  1 
(thu  thập , x ử  lý  tài 
liệu )

A rch ival w o rk  1 
(co llect, p rocess, 
p re serv e  docum en ts)

2 2 T hự c hành
ThS. L ê  Thị 
D ư ơ ng

ThS. Đ ỗ  Thị 
T hu H ư ơ ng

34. T T T V 081

N g h iệp  v ụ  lư u  trữ  2 
(bảo  quản  tài liệu, 
khai th ứ c  sử dụng  
v ăn  bản )

A rch ival w o rk  2 
(O rg an ize  a room  fo r 
s to ring  and  ex p lo iting  
d ocum en ts)

2 2 T hự c hành
ThS. L ê  Thị 
D ư ơ ng

ThS. N g u y ễn  
Thị N h u n g

35. T T T V 083
L ư u  trữ  tài liệu  đa 
p h ư ơ n g  tiện

M u ltim ed ia  file  
s to rage

3 0 T ự luận
ThS. N g u y ễn  
Thị N h u n g

ThS. T ào  
N g ọ c  B iên

36. T T T V 084
Sử dụng  v à  quản  lý 
tran g  th iế t bị văn  
phòng

U sin g  and  m an ag in g  
o ffice  eq u ip m en t

1 2 T hự c hành
ThS. T rịnh  T ất 
Đ ạt

ThS. T ào  
N g ọ c  B iên

37. T T T V 085
Q uản  lí n h à  n ư ớc 
tro n g  công  tác  văn  
thư  - lư u  trữ

S tate m an ag em en t in  
c lerical and  arch ival 
w o rk

3 0 T iểu  luận
ThS. B ù i Thị 
H ậu

ThS. N g u y ễn  
Thị T hủy

38. T T T V 086
C ông  tác  v ăn  thư  - 
lư u  trữ  tro n g  các 
doanh  ngh iệp

C lerical - A rch ival 
w o rk  in  en terp rises

3 1 T ự luận
TS. T ạ  Thị 
T hủy

ThS. B ù i Thị 
H ậu

39. T T T V 087
C ông  tác  v ăn  th ư -lư u  
trữ  tro n g  các cơ  quan  
N h à  n ư ớc

C lerical and  A rch ival 
w o rk  in  S tate 
agencies

3 1 T ự luận
TS. T ạ  Thị 
T hủy

ThS. B ù i Thị 
H ậu
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40. T T T V 088
T iêu  chuẩn  h ó a  tro n g  
công  tác  v ăn  th ư  -  
lư u  trữ

S tan d ard iza tio n  in  
c lerical and  arch ival 
w o rk

3
0

T ự luận
ThS. N g u y ễn  
Thị N h u n g

ThS. L ê  Thị 
D ư ơ n g

41. T T T V 089
N g h iệp  v ụ  thư  kí v ăn  
phòng

O ffice  secretaria l 
p ro fessio n

3 0 T ự luận
ThS. H o àn g  
Thị T hu H ằng

TS. N g u y ễn  
Thị H a

42. T T T V 090
N g h iệp  v ụ  quản  trị 
v ăn  p hòng

O ffice  A d m in is tra tio n  
P ro fessio n

3 0 T ự luận
TS. N g u y ễn  
Thị H a

ThS. H o àn g  
Thị T hu H ằn g

43. T T T V 091 L ễ tân  v ăn  p hòng O ffice  R ecep tio n 1 1 T hự c hành
ThS. L ê  Thị 
B ưởi

44. T T T V 095
T ổ chứ c v à  b ảo  quản  
tài liệu

In fo rm atio n  
O rg an isa tio n  and 
P rese rv a tio n

1 2 T hự c hành
ThS. L ê  Thị 
D ư ơ ng

ThS. Đ ỗ  Thị 
T hu H ư ơ ng

45. T T T V 064
T hự c tế  chuyên  
ngành

S pecia lized  p rac tice 0 3 B áo  cáo B ộ  m ô n  T hô n g  tin  - T hư  v iện

46. T T T V 065 T hự c tập  cuối kh ó a F ina l in ternsh ip 0 5 B áo  cáo B ộ  m ô n  T hô n g  tin  - T hư  v iện
47. T T T V 098 B áo  cáo  tố t n gh iệp G rad u atio n  p ap e r 0 7 B áo  cáo B ộ  m ô n  T hô n g  tin  - T hư  v iện
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20. Bộ môn Giáo dục tiểu học (Primary Education) -  38 học phần

TT Mã học 
phần

Tên môn/học 
phần " Dịch Tiếng Anh

Số TC Hình thức 
thi

Phân công giảng viên

LT TH GV 1 GV 2 GV tiếp cận

1 G D T H 001
T âm  lý học  đại 

cư ơ ng
G eneral P sy ch o lo g y 2 V ấn  đáp

Ths. T rần 

Thị V ân
T hs M ai T hanh  V ân

2 G D T H 002
G iáo  dục học  đại 

cư ơ ng
G eneral P ed ag o g y 2 V ấn  đáp

Ths. Đ inh  

Thị M ơ
TS. L ã  Thị T uyên

3 G D T H 003
T âm  lý học tiểu  

học

P rim ary

E duca tiona l

P sy ch o lo g y

3 V ấn  đáp
TS. N g u y ễn  

Thị H ồ n g
T hs T rần  Thị V ân

4 G D T H 004
G iáo  dục học  tiểu  

học

P rim ary

E duca tiona l

P ed ag o g y

3 V ấn  đáp
T S .L ã  Thị 

T uyên
T h s.Đ in h  Thị M ơ

5 G D T H 005

T ổ chứ c ho ạt 

động  trả i ngh iệm  

ở  trư ờ n g  tiểu  học

O rgan izing  

experien tial 

ac tiv ities  at 

p rim ary  school

1 2 T hự c hành
Ths. T rần 

Thị V ân
T hs.L ê B á  T hành

6 G D T H 007
S inh lý  học  tiểu  

học

P h y sio lo g y  at 

p rim ary  school
2 T ự  luận

TS. P h ạm  Thị 

H ải Y ến
T hs L ê  V ăn  D ũ n g

7 G D T H 009
C ơ  sở tự  n h iên  v à  

x ã  hội

B asic  o f  na tu re  

and  society
2 T ự  luận

T hs L ê  Thị 

D u n g
Ths. B ù i Thị H ậu

8 G D T H 0010
G iao  tiếp  sư phạm  

tiểu  học

P edagog ica l 

co m m u n ica tio n  at 

p rim ary  school

2 V ấn  đáp
T hs.M ai Thị 

T hanh  V ân

T hs N g u y ễn  Thị H ồ n g  

A nh

Ths. L ê  B á  T hành

9 G D T H 0011 G iáo  dục đặc b iệ t Special E d u ca tio n 2 V ấn  đáp
TS. L ã  Thị 

T uyên

T hs N g u y ễn  Thị H ồ n g  

A nh

60



10 G D T H 0012
G iáo  dục Â m  

nhạc  ở  tiểu  học
M u sic  E d u ca tio n  
at p rim ary  school

2 T hự c hành
T hs T rần  Thị 

O anh

TS. V i M in h  H uy  

T hs T rần  T hu  H ư ơ n g

11 G D T H 0013
G iáo  dục M ỹ 

th u ậ t ở  tiểu  học
F in e  art E d u ca tio n  
at p rim ary  school

2 T hự c hành
TS. T rần  

V iệ t A nh

T hs.L ê V ăn  T ĩnh  

Ths. L ê  Thị M in h  T hư

12 G D T H 0014

C ơ  sở to án  học 

của dạy học T oán  

ở  tiểu  học  học 1

M athem atica l 

B asics  o f  teach in g  

M ath em atics  at 

p rim ary  school 1

3 T ự  luận
T hs.N g u y ễn  

Thị P h ư ợ n g

13 G D T H 0015

C ơ  sở  to án  học 

của dạy học T oán  

ở  tiểu  học  2

M athem atica l 

B asics  o f  teach in g  

M ath em atics  at 

p rim ary  school 2

3 T ự  luận
T hs.N g u y ễn  

Thị P h ư ợ n g

'4 G D T H 0016

D ạy  học  ph át 

triển  năn g  lực 

T oán  ở  tiểu  học

T each ing  & 

d eve lop ing  

M athem atica l 

p ro fic ien cy  at 

p rim ary  school

2 T ự  luận

Ths. P h ù n g  

Thị T húy 

P h ư ơ n g

T h s.N g u y ễn  Thị Phượng

15 G D T H 0017 T iếng  V iệ t 1 V ie tn a m e se  1 1 1 T ự  luận
TS. T ạ Thị 

T hủy

Ths. H o àn g  T hanh  

B ìn h

16 G D T H 0018 T iếng  V iệ t 2 V ie tn a m e se  2 2 1 T ự  luận
TS. T ạ Thị 

T hủy

Ths. H o àn g  T hanh  

B ìn h

17 G D T H 0019 T iếng  V iệ t 3 V ie tn a m e se  3 1 1 T ự  luận
Ths. H o àn g  

T hanh  B ìn h

Ths. H o àn g  Thị Thu 

H ằng

18 G D T H 0020 V ăn học 1 L ite ra tu re  1 3 T ự  luận
TS. N g u y ễn  

Thị H à
Ths. L ê  Thị H ư ơ n g

19 G D T H 0021 V ăn học 2 L ite ra tu re  2 2 T ự  luận
TS. H o àn g  

K im  O anh
Ths. P h ạm  Thị H iền
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20 G D T H 0022

D ạy  học  ph át 

triển  năn g  lực 

T iếng  v iệ t ở  tiểu  

học

T each ing  & 

d eve lop ing  

V ie tnam ese  

p ro fic ien cy  at 

p rim ary  school

2 T ự  luận
TS. H o àn g  

K im  O anh
Ths. P h ạm  Thị H iền

21 G D T H 0023

P h ư ơ n g  pháp  dạy 

học  tự  n h iên  v à  x ã  

hội ở  tiểu  học

M eth o d s o f  

teach in g  N a tu ra l & 

Social S ciences at 

p rim ary  school

1 2 T hự c hành
TS. P hạm  

Thị H ải Y ến

Ths. B ù i Thị H ậu  

Ths. T rịnh  Thị H ậu

22 G D T H 0024

Đ ạo  đức v à  

p h ư ơ n g  pháp  dạy 

học  đạo  đứ c  ở 

tiểu  học

E th ics  and 

M eth o d s o f  

teach in g  E th ics  at 

p rim ary  school

1 2 T hự c hành

T hs N g u y ễn  

Thị H ồ n g  

A nh

Ths. M ai Thị T hanh  

V ân

23 G D T H 0025

P h ư ơ n g  pháp  dạy 

học  T oán  ở  tiểu  

học  1

u

M eth o d s o f  

teach in g  

M ath em atics  at 

p rim ary  school 1

1 2 T hự c hành
T hs.N g u y ễn  

Thị P h ư ợ n g

Ths. P h ù n g  Thị Thúy 

P h ư ơ n g

24 G D T H 0026

P h ư ơ n g  pháp  dạy 

học  T oán  ở  tiểu  

học  2

M eth o d s o f  

teach in g  

M ath em atics  at 

p rim ary  school 2

1 2 T hự c hành

Ths. P h ù n g  

Thị T húy 

P h ư ơ n g

Ths. N g u y ễn  Thị 

P h ư ợ n g

25 G D T H 0027

C ông  n ghệ  v à  

p h ư ơ n g  pháp  dạy 

học  C ông  ng h ệ  ở 

tiểu  học

T echnology  

M eth o d s o f  

teach in g  

T echno logy  at 

p rim ary  school

1 2 T hự c hành
Ths. L ư u  V ũ 

N am
Ths. L ê  Thị M in h  T hư
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26 G D T H 0028

R èn  lu y ện  n gh iệp  

v ụ  sư phạm  tiểu  

học

T ra in ing  

pedagog ical 

p ro fessio n  at 

p rim ary  school

4 T hự c hành
M ời G V  

th ỉn h  g iảng

27 G D T H 0029

P h ư ơ n g  pháp  dạy 

học  T iếng  V iệ t ở  

tiểu  học  1

M eth o d s o f  

teach in g  

V ie tn am ese  at 

p rim ary  school 1

2 T hự c hành
TS. N g u y ễn  

Thị H à
Ths. V ũ  Thị D u n g

28 G D T H 0030

P h ư ơ n g  pháp  dạy 

học  T iếng  V iệ t ở  

tiểu  học  2

M eth o d s o f  

teach in g  

V ie tn am ese  at 

p rim ary  school 2

3 T hự c hành
TS. N g u y ễn  

Thị Thái
Ths. V ũ  Thị D u n g

29 G D T H 0031

Ứ n g  dụng  công  

ng h ệ  th ô n g  tin  

tro n g  dạy học  ở 

tiểu  học

A p p lic a tio n  o f  

In fo rm a tio n  

T e c h n o lo g y  in  

te a c h in g  at 

p r im a ry  sch o o l

2 T hự c hành
Ths. L ư u  V ũ 

N am

Ths. Đ ỗ  Thị H ằn g  

Ths. L ê  N g ọ c  H o àn

30 G D T H 0032

T ổ chứ c ho ạt 

động  âm  nhạc 

ngoại kh ó a

O rgan iz ing  M u sic

ex tracu rricu lar

ac tiv ity

2 T hự c hành
T hs T rần  

T hu  H ư ơ n g
T hs T rần  Thị O anh

31 G D T H 0033
M ĩ th u ậ t ứ n g  

dụng
A p p lied  A rt 2 T hự c hành

Ths. P hạm  

V ăn  T hắng

Ths. N g u y ễn  H o àn g  

L in h

Ths. T rần  X u ân  Tý

32 G D T H 0034
N g h iên  cứu  trí tuệ  

học  sinh tiểu  học

S tudy ing  in te llec t 

o f  p rim ary  school 

s tuden t

2 T ự  luận
TS. N g u y ễn  

Thị H ồ n g
T hs T rần  Thị V ân
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33 G D T H 0035
Đ ánh  g iá  tro n g  

g iáo  dục tiểu  học

A ssessm en t at 

p rim ary  school 

[[[[

2 T ự  luận
TS. L ã  Thị 

T uyên
T h s.Đ in h  Thị M ơ

34 G D T H 0036
D ạy  lu y ện  v iế t ở  

tiểu  học

T each ing  w ritin g  

at p rim ary  school
2 T hự c hành

Ths. L ê  V ăn  

T ĩnh
Ths. T rần  T hu H ư ơ ng

35 G D T H 0037
G iáo  dục S T E M  ở 

tiểu  học

S T E M  E d u ca tio n  

at p rim ary  school
2 T ự  luận

Ths. N g u y ễn  

Thị H ồ n g  

A nh

Ths. N g u y ễn  Thị 

P h ư ợ n g

36 G D T H 0038 K iến  tập  sư phạm
P edagog ica l

p ractice
3 B áo  cáo B ộ  m ô n  G iáo  dục tiểu  học

37 G D T H 0039 T hự c tập  sư phạm
P edagog ica l

in te rnsh ip
5 B áo  cáo B ộ  m ô n  G iáo  dục tiểu  học

38 G D T H 0040
B áo  cáo  tố t 

ngh iệp
G raduation  R ep o rt 5 B áo  cáo B ộ  m ô n  G iáo  dục tiểu  học
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21. Bộ môn Sư phạm tin học (Informatics education) -  16 Học phần

TT Mã học 
phần Tên môn/học phần Dịch Tiếng Anh

Số TC Hình thức 
thi

Phân công giảng viên

LT TH GV 1 GV 2 GV tiếp cận

1 SPTH 001 T oán  cao  cấp C alcu lus 3 0 Tự luận

Ths. Phùng 
Thị Thúy 
Phương

2 SPT H 002 T oán  rờ i rạc D iscre te
M ath em atics

3 0 Tự luận
Ths. Nguyễn Thị 
Huyền

3 SPT H 003 Đ ồ h ọ a  cơ  bản B asic  G raph ics 1 2 Thực hành

Ths. Bùi Đức 
Chung
Ths. Trần Đình 
Lộc

4 SPT H 004 C ơ sở đồ  h ọ a  vi 
tín h

B asic  C o m p u te r 
G raph ics

1 1 T hự c hành

Ths. B ùi Đ ứ c 

C h u n g

Ths. T rần  Đ ình  

L ộc

5 SPT H 005 N g u y ên  lý  k iến  trú c  
m áy  tính

C o m p u te r
A rch itec tu re

2 0 T ự  luận
Ths. T ào  
N g ọ c  B iên

G iảng  v iên  m ới 

tiếp  cận

6 SPT H 006 N g ô n  n gữ  h ìn h  th ứ c  
v à  o tom at

F orm al L an g u ag es 
&  O tom at

2 0 T ự  luận
Ths. N g u y ễn  

Thị H u y ền

7 SPT H 007 X ác suất v à  th ố n g  
kê

E n g in ee rin g
S tatistics

2 0 T ự  luận
Ths. N g u y ễn  
Thị P h ư ợ n g

G iảng  v iên  m ới 

tiếp  cận

8 SPT H 008
T iếng  A n h  chuyên  
n g àn h  công  nghệ 
th ô n g  tin

E n g lish  fo r
In fo rm atio n
T echnology

3 0 T ự  luận B M  N N A

9 SPT H 009 P h ư ơ n g  pháp  dạy 
học  m ô n  tin  học

T each in g  m ethods 
o f  In fo rm atics

2 2 T hự c hành
Ths. Đ ỗ  Thị 

H ằn g
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10 SPT H 010
R èn  lu y ện  ngh iệp  
v ụ  sư phạm  m ô n  tin  
học

T ra in ing  
pedagog ical 
p ro fessio n  o f  
In fo rm atics

1 3 T hự c hành
Ths. Đ ỗ  Thị 

H ằn g

11 SPTH 011 L ập  trìn h  P y th o n P y th o n  P rogram m i 

n g
1 1 T hự c hành

Ths. H o àn g  A n h  

C ông

12 SPT H 012 L ập  trìn h  Scratch
P ro g ram m in g  2 
(S cratch)

1 1 T hự c hành
Ths. H o àn g  A n h  

C ông

13 SPT H 013 Đ ồ h ọ a  ứ n g  dụng
G raph ic
A p p lica tio n

1 1 T hự c hành

Ths. B ùi Đ ứ c 

C hung

Ths. T rần  Đ ình  

L ộc

14 SPT H 014 K iến  tập  sư phạm
P edagog ica l

p ractice
0 3 B áo  cáo B ộ  m ô n  Sư phạm  T in  học

15 SPT H 015 T hự c tập  sư phạm
P edagog ica l

in te rnsh ip
0 3 B áo  cáo B ộ  m ô n  Sư phạm  T in  học

16 SPT H 016 B áo  cáo  tố t n gh iệp G raduation  R ep o rt 5 0 B áo  cáo B ộ  m ô n  Sư phạm  T in  học
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